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Trung tâm Thông tin TDTT – Thông tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 2 3 

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TRUNG QUỐC 

* * * 

Tổng hợp các kỳ Đại hội Thể dục thể thao toàn Trung Quôc từ lần thứ nhất 

đến lần thứ 11 

TT Thời gian Địa điểm Số môn Số đoàn 

Đại hội 1 13/9 - 03/10/1959 Bắc Kinh 36 29 

Đại hội 2 11/9 - 28/9/1965 Bắc Kinh 22 30 

Đại hội 3 12/9 - 28/9/1975 Bắc Kinh 28 38 

Đại hội 4 15/9 - 30/9/1979 Bắc Kinh 34 31 

Đại hội 5 18/9 - 01/10/1983 Thƣợng Hải 30 31 

Đại hội 6 20/11 - 05/12/1987 Quảng Đông 43 35 

Đại hội 7 04/9 - 15/9/1993 Bắc Kinh, Tứ 

Xuyên, Tần 

Hoàng Đảo 

42 35 

Đại hội 8 12/10 - 24/10/1997 Thuợng Hải 34 46 

Đại hội 9 11/11 - 25/11/2001 Quảng Đông 39 45 

Đại hội 10 12/10 - 23/10/2005 Nam Kinh 40 46 

Đại hội 11 16/10 - 28/10/2009 Sơn Đông 33 47 

 

Môn thi đấu và tổng sắp HC của các kỳ ĐH 

Đại hội 1 

1. Bóng đá 

2. Bóng rổ 

3. Bóng chuyền 
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Trung tâm Thông tin TDTT – Thông tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 2 4 

4. Bóng bàn 

5. Tennis 

6. Cầu lông 

7. Bóng ném 

8. Bóng chày 

9. Bóng chày nữ 

10. Bóng nƣớc 

11. Polo (cƣỡi ngựa đánh bóng) 

12. Điền kinh 

13. Đua xe đạp đƣờng trƣờng 

14. Thể dục dụng cụ 

15. Sports Acrobatics (TD dụng cụ, gồm: nhào lộn, thăng bằng… ) 

16. Cử tạ 

17. Bơi lội 

18. Nhẩy cầu 

19. Đua thuyền 

20. Wushu 

21. Vật truyền thống Trung Quốc 

22. Bắn cung 

23. Cờ tƣớng 

24. Cờ vây 

25. Đua ngựa 

26. Đua ngựa vƣợt chƣớng ngại vật 

27. Bắn súng 

28. Đua Xe máy việt dã 

29. Đua Xe máy địa hình 

30. Thu phát vô tuyến điện/Radio 

31. Kỹ thuật hàng hải (kết hợp các động tác kỹ thuật của thủy thủ) 

32. Mô hình hàng hải 
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Trung tâm Thông tin TDTT – Thông tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 2 5 

33. Dù bay (Gliding/ glide) 

34. Nhẩy dù máy bay 

35. Nhẩy dù tháp dù 

36. Mô hình hàng không 

Các nội dung biểu diễn và không tính vào tổng sắp huy chƣơng của ĐH : 

1. Đua xe đạp biểu diễn 

2. Kiếm quốc tế 

3. Vật tự do 

4. Vật cổ điển 

5. Cờ vua 

6. Đua xe máy nƣớc 

Tổng số HC : 384 HCV, 405 HCB, 380 HCĐ 

Bảng tổng sắp HC Đại hội TDTT Trung Quốc lần thứ nhất 

Thứ hạng Đơn vị HCV HCB HCĐ 

1 Giải Phóng Quân 117 95 64 

2 Thƣợng Hải 46 34 36 

3 Bắc Kinh 42 44 38 

4 Quảng Đông 31 26 25 

5 Sơn Đông 21 21 20 

6 Hà Bắc 20 27 32 

7 Nội Mông 18 17 7 

8 Hắc Long Giang 15 24 12 

9 Tứ Xuyên 10 11 16 

10 Phúc Kiến 10 11 10 

11 Sơn Tây 10 7 9 

12 Quý Châu 8 8 9 
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13 An Huy 7 7 6 

14 Cát Lâm 6 8 12 

15 Liêu Ninh 4 9 15 

16 Giang Tô 4 20 17 

17 Hồ Bắc 3 10 13 

18 Triết Giang 3 3 3 

19 Hồ Nam 3 2 3 

20 Vân Nam 2 6 2 

21 Hà Nam 2 3 4 

22 Cam Túc 2 1 2 

23 Thiểm Tây 1 5 5 

24 Tân Cƣơng 1 3 8 

25 Giang Tây 1 1 1 

26 Quảng Tây 0 5 9 

27 Thanh Hải 0 0 1 
  

 

Đại hội 2 

1. Bóng đá 

2. Bóng rổ 

3. Bóng chuyền 

4. Bóng bàn 

5. Tennis 

6. Cầu lông 

7. Bóng nƣớc 

8. Điền kinh 

9. Đua xe đạp 
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10. Thể dục dụng cụ 

11. Cử tạ 

12. Đấu kiếm 

13. Bơi lội 

14. Nhẩy cầu 

15. Vật 

16. Bắn cung 

17. Bắn súng 

18. Đua xe máy 

19. Thu phát vô tuyến điện/Radio 

20. Mô hình hàng hải 

21. Nhẩy dù máy bay 

22. Mô hình hàng không 

Các nội dung biểu diễn và không tính điểm vào tổng sắp huy chƣơng của ĐH: 

Wushu 

Tổng số huy chƣơng: 300 HCV, 303 HCB, 300 HCĐ 

Bảng tổng sắp HC Đại hội TDTT Trung Quốc lần thứ hai 

Thứ hạng Đơn vị HCV HCB HCĐ 

1 Giải Phóng Quân 72 53 37 

2 Thƣợng Hải 38 53 28 

3 Bắc Kinh 30 22 19 

4 Quảng Đông 23 21 17 

5 Sơn Đông 17 14 12 

6 Hà Bắc 16 14 21 

7 Sơn Tây 10 6 8 

8 Quảng Tây 10 0 5 
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9 Tứ Xuyên 9 11 13 

10 Liêu Ninh 9 9 11 

11 Hắc Long Giang 8 16 15 

12 Phúc Kiến 8 7 11 

13 Nội Mông 6 8 16 

14 Giang Tô 6 6 17 

15 Hồ Bắc 6 4 6 

16 An Huy 6 3 9 

17 Tân Cƣơng 4 8 2 

18 Thiểm Tây 4 3 3 

19 Vân Nam 3 10 7 

20 Cát Lâm 3 7 9 

21 Tây Tạng 3 2 2 

22 Triết Giang 2 8 3 

23 Quý Châu 2 6 7 

24 Giang Tây 2 4 8 

25 Hà Nam 2 4 4 

26 Hồ Nam 2 3 10 

27 Thanh Hải 1 3 7 

28 Vân Nam 0 1 2 

29 Cam Túc 0 1 1 
 

 

Đại hội 3 

1. Bóng đá 

2. Bóng rổ 

3. Bóng chuyền 
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4. Bóng bàn 

5. Tennis 

6. Cầu lông 

7. Bóng chày 

8. Bóng chày nữ 

9. Bóng ném 

10. Sports Acrobatics (TD dụng cụ, gồm: nhào lộn, thăng bằng… ) 

11. Điền kinh 

12. Đua xe đạp (bao gồm: Đua đƣờng trƣờng và đua trong trƣờng đua) 

13. Bóng nƣớc 

14. Đua thuyền (bao gồm: Thuyền rồng, Caneing và Rowing ) 

15. Thể dục dụng cụ 

16. Cử tạ 

17. Đấu kiếm 

18. Bơi lội 

19. Wushu 

20. Nhẩy cầu 

21. Vật truyền thống TQ 

22. Cờ (bao gồm: cờ tƣớng, cờ vua và cờ vây) 

23. Bắn cung 

24. Bắn súng 

25. Khúc côn cầu trên băng 

26. Trƣợt băng tốc độ 

27. Trƣợt tuyết 

28. Trƣợt băng nghệ thuật 

Các nội dung chỉ tính là nội dung biểu diễn và không tính vào tổng sắp huy 

chƣơng 
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1. Đua ngựa  

2. Xích đu 

3. Bập bênh 

4. Vật dân tộc 

5. Nhẩy dù máy bay 

6. Mô hình hàng không 

7. Mô hình hàng hải 

8. Đua xuồng máy 

Tổng số HC: 310 HCV, 309 HCB, 311 HCĐ 

Bảng tổng sắp HC Đại hội TDTT Trung Quốc lần thứ ba 

Xếp hạng Đơn vị HCV HCB HCĐ 

1 Quảng Đông 38 26 23 

2 Bắc Kinh 36 30 23 

3 Giải Phóng Quân 19 18 28 

4 Thƣợng Hải 19 22 25 

5 Cát Lâm 15 13 18 

6 Hắc Long Giang 14 18 16 

7 Liêu Ninh 13 15 15 

8 Quảng Tây 13 11 9 

9 Phúc Kiến 11 18 9 

10 Giang Tô 10 13 8 

11 Hà Bắc 10 6 7 

12 Sơn Tây 9 6 11 

13 Nội Mông 9 5 3 

14 Vân Nam 7 12 8 

15 Hồ Bắc 7 9 7 
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16 Sơn Đông 7 6 6 

17 Cáp Nhĩ Tân 7 3 4 

18 An Huy 5 7 9 

19 Thông Hóa 5 6 1 

20 Hồ Nam 5 4 11 

21 Thiên Tân 4 7 7 

22 Tứ Xuyên 4 5 2 

23 Thiểm Tây 4 4 8 

24 Tùng Hoa Giang 4 2 3 

25 Giang Tây 4 1 2 

26 Cam Túc 4 1 1 

27 Thanh Hải 2 5 5 

28 Tề Tề Cáp Nhĩ 2 3 4 

29 Tân Cƣơng 1 3 0 

30 Hu Meng 1 0 2 

31 Hắc Hà 1 0 0 

32 Ninh Hạ 1 0 0 

33 Triết Giang 0 7 6 

34 Hà Nam 0 6 7 

35 Tây Tạng 0 1 0 

36 Quý Châu 0 0 2 

37 JiaMuSi 0 0 1 
 

Đại hội 4 

1. Bóng đá 

2. Bóng rổ 

3. Bóng chuyền 

4. Bóng bàn 



ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN TRUNG QUỐC 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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5. Tennis 

6. Cầu lông 

7. Bóng ném 

8. Bóng chày 

9. Bóng chày nữ 

10. Điền kinh 

11. Thể dục dụng cụ 

12. Sports acrobatics (TD dụng cụ, gồm: nhào lộn, thăng bằng… ) 

13. Cử tạ 

14. Bơi lội 

15. Nhẩy cầu 

16. Bóng nƣớc 

17. Đua thuyền (bao gồm: Thuyền rồng, canoeing và Rowoing ) 

18. Wushu 

19. Bắn cung 

20. Cờ (bao gồm: cờ tƣớng, cờ vua và cờ vây) 

21. Đấu kiếm 

22. Đua xe đạp (bao gồm: Đua đƣờng trƣờng và đua trong trƣờng đua) 

23. Vật (bao gồm: Vật truyền thống TQ, vật tự do, vật cổ điển) 

24. Trƣợt băng tốc độ 

25. Khúc côn cầu trên băng 

26. Trƣợt băng nghệ thuật 

27. Trƣợt tuyết 

28. Bắn súng 

29. Đua xe máy 

30. Nhẩy dù 

31. Mô hình hàng không 

32. Mô hình hàng hải 

33. Đua xuồng máy 
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Trung tâm Thông tin TDTT – Thông tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 2 13 

34. Lặn 

Các nội dung chỉ tính là nội dung biểu diễn và không tính vào tổng sắp huy 

chƣơng của Đại hội: Thể dục đồng diễn 

Tổng số HC: 469 HCV, 471 HCB, 469 HCĐ 

Bảng tổng sắp HC Đại hội Thể dục thể thao Trung Quốc lần thứ 4 

Xếp hạng Đơn vị HCV HCB HCĐ 

1 Giải Phóng Quân 50 42 46 

2 Bắc Kinh 44 42 53 

3 Quảng Đông 44 41 39 

4 Hắc Long Giang 38 52 32 

5 Thƣợng Hải 36 32 33 

6 Cát Lâm 30 21 31 

7 Liêu Ninh 28 28 16 

8 Sơn Tây 21 18 16 

9 Sơn Đông 21 14 12 

10 Giang Tô 19 20 34 

11 Hồ Bắc 17 18 14 

12 Quảng Tây 16 16 14 

13 Tân Cƣơng 15 9 3 

14 Nội Mông 14 11 12 

15 Hà Bắc 12 11 13 

16 Triết Giang 11 18 16 

17 Vân Nam 10 7 9 

18 Thiểm Tây 9 10 12 

19 Tứ Xuyên 7 10 9 

20 Hồ Nam 6 6 11 
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Trung tâm Thông tin TDTT – Thông tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 2 14 

21 Phúc Kiến 5 6 7 

22 Hà Nam 5 4 3 

23 Thiên Tân 4 11 9 

24 Giang Tây 3 5 5 

25 An Huy 2 5 8 

26 Cam Túc 2 5 4 

27 Thanh Hải 0 4 5 

28 Ninh Hạ 0 3 1 

29 Quý Châu 0 1 2 

30 Tây Tạng 0 1 0 
 

 

Đại hội 5 

1. Bóng đá 

2. Bóng rổ 

3. Bóng chuyền 

4. Bóng bàn 

5. Tennis 

6. Cầu lông 

7. Bóng ném 

8. Khuc côn cầu 

9. Điền kinh 

10. Thể dục dụng cụ 

11. Thể dục nghệ thuật 

12. Cử tạ 

13. Bơi 

14. Nhẩy cầu 

15. Bóng nƣớc 
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Trung tâm Thông tin TDTT – Thông tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 2 15 

16. Thuyền buồm 

17. Lƣớt ván 

18. Bắn cung 

19. Bắn súng 

20. Đấu kiếm 

21. Đua xe đạp 

22. Vật 

23. Judo 

24. Wushu taolu 

25. Đua thuyền 

26. Canoeing 

Bảng tổng sắp HC của Đại hội Thể thao Trung Quốc lần thứ 5 

Xếp hạng Đơn vị HCV HCB HCĐ 

1 Quảng Đông 36 25 24.5 

2 Thƣợng Hải 33 35 30 

3 Liêu Ninh 22 18 21 

4 Bắc Kinh 17 24 22 

5 Giải Phóng Quân 16 28 20 

6 Giang Tô 13 17 11 

7 Triết Giang 11 15 10 

8 Quảng Tây 11 12 6 

9 Sơn Tây 11 9 9 

10 Phúc Kiến 11 5 10 

11 Tứ Xuyên 10 4 8 

12 Giang Tây 9 5 8 

13 Hắc Long Giang 9 3 10.5 

14 Hồ Bắc 8 7 16 
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Trung tâm Thông tin TDTT – Thông tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 2 16 

15 Nội Mông 8 7 7 

16 An Huy 7 6 6 

17 Thiên Tân 6 5 11 

18 Cát Lâm 6 4 4 

19 Hà Bắc 5 8 11 

20 Tân Cƣơng 5 5 8 

21 Sơn Đông 4 10 12 

22 Vân Nam 4 7 2 

23 Thanh Hải 4 6 3 

24 Hà Nam 3 7 3 

25 Hồ Nam 3 4 2 

26 Thiểm Tây 3 0 4 

27 Hỏa Xa Đầu 1 1 1 

28 Cam Túc 1 0 0 

29 Ninh Hạ 0 1 1 

30 Tây Tạng 0 1 0 

31 Quý Châu 0 0 1 
 

 

Đại hội 6 

1. Bóng đá 

2. Bóng rổ 

3. Bóng chuyền 

4. Bóng bàn 

5. Tennis 

6. Cầu lông 

7. Bóng ném 
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Trung tâm Thông tin TDTT – Thông tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 2 17 

8. Khúc côn cầu 

9. Điền kinh 

10. Thể dục dụng cụ 

11. Thể dục nghệ thuật 

12. Bơi 

13. Nhẩy cầu 

14. Bóng nƣớc 

15. Thuyền buồm 

16. Lƣớt ván 

17. Bắn cung 

18. Bắn súng 

19. Đấu kiếm 

20. Đua xe đạp 

21. Vật Quốc tế 

22. Vật Trung Quốc 

23. Judo 

24. Wushu 

25. Đua thuyền 

26. Canoeing 

27. Bóng chày 

28. Bóng chày nữ 

29. Bơi nghệ thuật 

30. Cử tạ 

31. Sports acrobatics (thuộc TD dụng cụ, gồm: nhào lộn, thăng bằng… ) 

32. Cờ vây 

33. Cờ tƣớng Trung Quốc 

34. Cờ tƣớng Quốc tế 

35. Đua ngựa (equestrian) 

36. 5 môn hiện đại phối hợp 
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Trung tâm Thông tin TDTT – Thông tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 2 18 

37. Lặn chân vịt 

38. Lƣớt ván nghệ thuật (water ski) 

39. Đua xuồng máy 

40. Mô hình hàng hải 

41. Mô hình hàng không 

42. Đua xe máy việt dã 

43. Dò hƣớng vô tuyến điện 

44. Nhẩy dù 

Các nội dung chỉ tính là nội dung biểu diễn và không tính vào tổng sắp huy 

chƣơng của Đại hội gồm có: 

1. Golf 

2. Bowling 

3. Bài Bridge 

Bảng tổng sắp HC Đại hội Thể dục thể thao Trung Quốc lần thứ 6 

Xếp hạng Đơn vị HCV HCB HCĐ 

1 Quảng Đông 54 35 36 

2 Thƣợng Hải 32 29 25 

3 Liêu Ninh 32.5 30 19 

4 Bắc Kinh 17 23 25 

5 Sơn Đông 12 17 19 

6 Tứ Xuyên 17 19 14 

7 Hồ Bắc 15 13 20 

8 Giang Tô 9 15 16 

9 Triết Giang 17.5 13 8 

10 Hà Bắc 11 12 15 

11 Giải Phóng Quân 13 11 15 
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Trung tâm Thông tin TDTT – Thông tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 2 19 

12 Hồ Nam 8 15 10 

13 Hà Nam 11 12 12 

14 An Huy 7 12 16 

15 Quảng Tây 3 11 17 

16 Vân Nam 8 7 11 

17 Hắc Long Giang 13 8 7 

18 Phúc Kiến 11 10 10 

19 Thiên Tân 7 9 7 

20 Nội Mông 14 10 4 

21 Cát Lâm 5 5 7 

22 Thiểm Tây 8 5 3 

23 Sơn Tây 6 5 6 

24 Giang Tây 3 4 6 

25 Cam Túc 4 4 1 

26 Tân Cƣơng 0 4 4 

27 Quý Châu 1 3 3 

28 Thanh Hải 1 0 3 

29 Hỏa Xa Đầu 1 0 2 

30 Ngân Ƣng 0 0 3 

31 Ninh Hạ 1 0 0 

32 Tiền Vệ 0 1 1 

33 Xăng Dầu 0 1 0 

34 Tây Tạng 1 0 1 

35 Than Quặng 0 1 1 
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Trung tâm Thông tin TDTT – Thông tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 2 20 

Đại hội 7 

Các môn thi ở Bắc Kinh: 

1. Điền kinh 

2. Bơi 

3. Thể dục dụng cụ 

4. Thể dục nghệ thuật 

5. Cử tạ 

6. Đấu kiếm 

7. Judo 

8. Vật quốc tế 

9. Quyền anh 

10. Năm môn hiện đại phối hợp 

11. Đua ngựa  (equestrian) 

12. Vật truyền thống TQ 

13. Cờ vây 

14. Trƣợt băng tốc độ 

15. Trƣợt băng cự ly ngắn 

16. Đua xe đạp 

17. Mô hình hang hải 

18. Dò hƣớng vô tuyến điện 

19. Nhẩy dù 

20. Bóng đá 

21. Bóng rổ 

22. Bóng bàn 

23. Tennis 

24. Bóng ném 

25. Khúc côn cầu 
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Trung tâm Thông tin TDTT – Thông tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 2 21 

26. Bóng chày nữ 

Các môn thi ở Tứ Xuyên: 

1. Nhẩy cầu 

2. Bóng nƣớc 

3. Bơi nghệ thuật 

4. Sports acrobatics (thuộc TD dụng cụ, gồm: nhào lộn, thăng bằng… ) 

5. Bắn súng 

6. Bắn cung 

7. Đua thuyền 

8. Canoeing 

9. Lặn chân vịt 

10. Lƣớt ván nghệ thuật (water ski) 

11. Mô hình hàng không 

12. Bóng chuyền 

13. Cầu lông 

14. Bóng chày 

15. Wushu 

Các môn thi ở Tần Hoàng Đảo: 

1. Thuyền buồm 

2. Lƣớt ván 

Bảng tổng sắp HC Đại hội Thể dục thể thao Trung Quốc lần thứ 7 

Đơn vị HCV HCB HCĐ Xếp hạng 

Liêu Ninh 44 48 44 1 

Quảng Đông 29 28 26 2 

Thƣợng Hải 26 19 16 3 
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Trung tâm Thông tin TDTT – Thông tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 2 22 

Bắc Kinh 21 20 23 4 

Hồ Nam 20.5 12 11 5 

Hà Nam 20.5 8 17 6 

Giang Tô 18 12 18 7 

Tứ Xuyên 15 14 22 8 

Hồ Nam 14 13 13 9 

Giải Phóng Quân 14 12 10 10 

Sơn Đông 12 15 15 11 

Phúc Kiến 11 4 2 12 

An Huy 11 3 10 13 

Nội Mông 10 12 10 14 

Sơn Tây 10 4 3 15 

Cát Lâm 9 8 12 16 

Triết Giang 8 7 9 17 

Hà Bắc 7 15 11 18 

Quảng Tây 6 13 7 19 

Thiên Tân 5 15 7 20 

Tây Tạng 5 3 9 21 

Hắc Long Giang 4 13 11 22 

Cam Túc 4 7 5 23 

Quý Châu 3 4 1 24 

Giang Tây 3 3 5 25 

Vân Nam 2 3 4 26 

Thiểm Tây 1 5 5 27 

Bƣu Điện 1 1 4 28 

Thanh Hải 1 1 3 29 

Tiền Vệ 1 1 3 30 

Hải Nam 1 0 1 31 
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Trung tâm Thông tin TDTT – Thông tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 2 23 

Tây Tạng 0 0 1 32 

Xăng Dầu 0 0 1 33 

Than Quặng 0 0 1 34 

Ninh Hạ 0 0 1 35 

 

Đại hội 8 

1. Bóng đá 

2. Bóng rổ 

3. Bóng chuyền 

4. Bóng chuyền bãi biển 

5. Bóng bàn 

6. Cầu lông 

7. Tennis 

8. Bóng ném 

9. Khúc côn cầu 

10. Bóng chày (nam,nữ) 

11. Điền kinh 

12. Bơi 

13. Nhẩy cầu 

14. Bóng nƣớc 

15. Bơi nghệ thuật 

16. Thể dục dụng cụ 

17. Thể dục nghệ thuật 

18. Cử tạ 

19. Bắn súng 

20. Bắn cung 

21. Đấu kiếm 



ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN TRUNG QUỐC 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Trung tâm Thông tin TDTT – Thông tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 2 24 

22. Judo 

23. Vật 

24. Quyền anh 

25. Đua xe đạp 

26. Đua thuyền 

27. Canoeing 

28. Đua thuyền buồm 

29. Lƣớt ván 

30. Năm môn hiện đại phối hợp 

31. Đua ngựa  (equestrian) 

32. Trƣợt băng tốc độ 

33. Trƣợt băng cự ly ngắn 

34. Wushu 

 

Bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể thao Trung Quốc lần thứ 8 

Xếp hạng Đơn vị HCV HCB HCĐ 

1 Thƣợng Hải 42 34 32 

2 Liêu Ninh 39.5 43.5 29.5 

3 Sơn Đông 25 22 25 

4 Quảng Đông 24.5 31.5 37.5 

4 Giải Phóng Quân 24.5 25.5 24.5 

5 Giang Tô 23.0 15.0 24.0 

6 Bắc Kinh 20.0 33.0 12.5 

7 Cát Lâm 19.0 9.5 6.0 

8 Hồ Nam 17.5 10.0 13.5 

9 Triết Giang 17.0 10.0 7.5 

10 Hà Nam 14.5 11.0 20.0 
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Trung tâm Thông tin TDTT – Thông tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 2 25 

11 Tứ Xuyên 12.5 20.5 18.0 

12 Quảng tây 12.5 11.0 7.5 

13 Hồ Bắc 12.5 10.5 9.0 

14 Hắc Long Giang 9.5 11.0 8.0 

15 Nội Mông 9.5 9.0 9.0 

16 Sơn Tây 8.0 7.0 8.0 

17 Giang Tây 8.0 4.0 3.0 

18 Hà Bắc 6.5 5.5 17.5 

19 Thiên Tân 5.5 10.0 8.0 

20 An Huy 5.5 4.5 10.0 

21 Phúc Kiến 5.0 8.0 8.0 

22 Cam Túc 4.0 4.5 6.0 

23 Tân Cƣơng 3.0 3.0 5.0 

24 Quý Châu 2.5 3.0 3.5 

25 Hỏa Xa Đầu 2.0 1.0 3.0 

26 Hồng Kông 2.0 0 0 

27 Thiểm Tây 1.5 6.5 1.0 

28 Tiền Vệ 1.0 5.0 3.0 

29 Vân Nam 1.0 3.5 5.0 

30 Tây Tạng 1.0 0 0 

31 Thanh Hải 0.5 2.0 0 

32 Trùng Khánh 0 2.5 2.5 

32 Ngân Ƣng 0 1.0 0 

33 Hải Nam 0 0 2.0 

34 Ninh Hạ 0 0 1.0 

35 Thủy Lợi 0 0 1.0 
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Trung tâm Thông tin TDTT – Thông tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 2 26 

Đại hội 9 

1. Điền kinh 

2. Bơi 

3. Thể dục dụng cụ 

4. Thể dục nghệ thuật 

5. Cử tạ 

6. Đấu kiếm 

7. Judo 

8. Vật quốc tế 

9. Quyền anh 

10. 5 môn hiện đại phối 

11. Đua ngựa (equestrian) 

12. Vật truyền thống Trung Quốc 

13. Cờ vây 

14. Trƣợt băng tốc độ 

15. Trƣợt băng cự li ngắn 

16. Đua xe đạp 

17. Bóng đá 

18. Bóng rổ 

19. Bóng bán 

20. Tennis 

21. Bóng ném 

22. Khúc côn cầu 

23. Bóng chày nữ 

24. Nhẩy cầu 

25. Bóng nƣớc 

26. Bơi nghệ thuật 

27. Sports acrobatics (Thể dục dụng cụ, gồm: nhào lộn, thăng bằng… ) 
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Trung tâm Thông tin TDTT – Thông tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 2 27 

28. Bắn súng 

29. Bắn cung 

30. Đua thuyền 

31. Canoeing 

32. Bóng chuyền 

33. Cầu lông 

34. Bóng chày 

35. Wushu 

36. Thuyền buồm 

37. Trƣợt băng nghệ thuật 

Bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể dục thể thao Trung Quốc lần thứ 9 

Xếp hạng Đơn vị HCV HCB HCĐ 

1 Quảng Đông 69.5 48 51.5 

2 Liêu Ninh 41 31.5 28.5 

2 Giải Phóng Quân 33 26 28 

3 Thƣợng Hải 29.5 29.5 24.5 

4 Giang Tô 24.5 21.5 25 

5 Bắc Kinh 23 27 22.5 

6 Sơn Đông 22 22 22 

7 Hồ Nam 19.5 14.5 17 

8 Triết Giang 12.5 12.5 17.5 

9 Hồ Bắc 12.5 6.5 11 

10 Cát Lâm 12 17 10 

11 Hà Bắc 12 10.5 10.5 

12 Tứ Xuyên 9 16 21.5 

13 Phúc Kiến 9 9 12.5 

14 Hắc Long Giang 8.5 10 12 
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Trung tâm Thông tin TDTT – Thông tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 2 28 

15 Sơn Tây 8.5 7 2 

16 Thiểm Tây 8.5 4.5 4 

17 Thiên Tân 8 8 9 

18 Hà Nam 7.5 18.5 10 

19 Quảng Tây 7 7.5 7.5 

20 Vân Nam 7 7.5 5.5 

21 Nội Mông 6.5 2.5 5.5 

22 An Huy 3.5 8.5 11 

23 Cam Túc 3.5 4.5 6.5 

24 Giang Tây 3 9.5 5.5 

25 Tân Cƣơng 2 5 2 

26 Hồng Kông 2 2 1 

27 Tiền Vệ 2 0 2 

28 Quý Châu 1.5 2.5 4.5 

29 Trùng Khánh 1.5 2.5 3 

30 Hải Nam 1 2.5 2 

31 Hỏa Xa Đầu 1 1.5 1.5 

32 Thanh Hải 0 1 2 

33 Tây Tạng 0 1 0.5 

34 Ninh Hạ 0 0.5 3 

35 Kiến Trúc 0 0 2 

36 Tài Chính 0 0 1 

Đại hội 10 

1. Bơi 

2. Điền kinh 

3. Cử tạ 

4. Bắn súng 
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Trung tâm Thông tin TDTT – Thông tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 2 29 

5. Thể dục 

6. Bóng đá 

7. Bóng rổ 

8. Bóng chuyền 

9. Đấu kiếm 

10. Tennis 

11. Bắn cung 

12. Judo 

13. Đua ngựa kỹ thuật (equestrian) 

14. Boxing 

15. Ba tút 

16. Thuyền buồm 

17. Lƣớt ván 

18. Đua thuyền 

19. Bóng nƣớc 

20. Nhẩy cầu 

21. Bóng chày (nam, nữ) 

22. Bóng ném 

23. Bóng bàn 

24. Cầu lông 

25. Đua ngựa tốc độ 

26. 3 môn phối hợp 

27. Đua xe đạp 

28. 5 môn hiện đại phối hợp 

29. Wushu (Taolu, tán thủ) 

30. Teakondo 

31. Trƣợt băng tốc độ cự ly ngắn 

32. Canoeing 

33. Trƣợt băng nghệ thuật 
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Trung tâm Thông tin TDTT – Thông tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 2 30 

34. Trƣợt băng tốc độ 

35. Khúc côn cầu 

36. Thể dục nghệ thuật 

37. Bơi nghệ thuật 

38. Canoeing vƣợt chƣớng ngại vật 

39. Bóng chuyền bãi biển 

40. Vật quốc tế 

Bảng xếp hạng huy chương Đại hội Thể dục thể thao Trung Quốc lần thứ 10 

Xếp hạng Đơn vị 
Tổng sắp HC HC thi đấu ĐH HC Olympic 

Vàng Bạc Đồng Tổng Vàng Bạc Đồng Vàng Bạc Đồng 

01 Giang Tô 56 38 42 136 51 37 40 5 1 2 

02 Quảng Đông 46 42.5 36.5 125 37 38.5 34.5 9 4 2 

02 Giải P.Quân 44 39 32 115 40 35 30 4 4 2 

03 Sơn Đông 42 29 27 98 32 24 27 10 5 0 

04 Bắc Kinh 32 23.5 26 81.5 22 21.5 24 10 2 2 

05 Liêu Ninh 31 35 33 99 24 33 26 7 2 7 

06 Triết Giang 29 20 12 61 22 19 10 7 1 2 

07 Thƣợng Hải 26 48 44.5 118.5 23 41 42.5 3 7 2 

08 Phúc Kiến 17 12 14 43 15 9 12 2 3 2 

09 H.Long Giang 16 17 8.5 41.5 12 16 6.5 4 1 2 

10 Thiên Tân 15.5 13.5 11 40 13.5 11.5 11 2 2 0 

11 Hà Nam 15.5 7 18.5 41 10.5 7 18.5 5 0 0 

12 Hà Bắc 15 9 11 35 12 9 10 3 0 1 

13 Hồ Nam 13 12 8 33 13 9 6 0 3 2 

14 Tứ Xuyên 12 17 19 48 11 15 18 1 2 1 

15 Triết Giang 12 6 2 20 9 6 2 3 0 0 

16 Cát Lâm 10 17 11.5 38.5 10 10 5.5 0 7 6 
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Trung tâm Thông tin TDTT – Thông tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 2 31 

17 Sơn Tây 10 5 5 20 10 5 5 0 0 0 

18 An Huy 7 5 7 19 7 5 7 0 0 0 

19 Hồ Bắc 7 4.5 8 19.5 5 3.5 8 2 1 0 

20 Quảng Tây 6 8 8 22 5 8 6 1 0 2 

21 Vân Nam 5.5 8 8.5 22 3.5 7 8.5 2 1 0 

22 Thiểm Tây 3 7.5 8.5 19 2 5.5 6.5 1 2 2 

23 Cam Túc 2 4 1 7 2 4 1 0 0 0 

24 Hỏa Xa Đầu 2 1 1 4 2 1 1 0 0 0 

25 Tân Cƣơng 1.5 2.5 6.5 10.5 1.5 2.5 6.5 0 0 0 

26 Nội Mông 1 4.5 10 15.5 1 4.5 10 0 0 0 

27 Trùng Khánh 1 3 0.5 4.5 1 3 0.5 0 0 0 

28 Cá Nhân 1 2 2 5 1 2 2 0 0 0 

29 Hải Nam 1 1 4 6 1 1 4 0 0 0 

30 Quý Châu 1 0.5 3.5 5 1 0.5 1.5 0 0 2 

31 Hồng Kông 1 0 3 4 1 0 3 0 0 0 

32 Tiền Vệ 1 0 2 3 1 0 2 0 0 0 

33 Ninh Hạ 0 1.5 0.5 2 0 1.5 0.5 0 0 0 

34 
BinhĐoàn Kiến 

TrúcTânCƣơng 
0 1 0.5 1.5 0 1 0.5 0 0 0 

35 Than Quặng 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

36 Thanh Hải 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 

37 Thông Tin 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 

Tổng  483 445.5 439 1367.5 402 
397.

5 
400 81 48 39 
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Trung tâm Thông tin TDTT – Thông tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 2 32 

Đại hội 11 

1. Bơi 

2. Bóng nƣớc (nam,nữ) 

3. Bơi nghệ thuật 

4. Bắn cung 

5. Điền kinh 

6. Maraton 

7. Cầu lông 

8. Bóng chày 

9. Bóng rổ (nam,nữ) 

10. Quyền anh 

11. Canoeing  (mặt nƣớc phẳng) 

12. Canoeing  (Vƣợt chƣớng ngại vật) 

13. Đua xe đạp 

14. Đua ngựa  (equestrian) 

15. Đua ngựa tốc độ 

16. Đấu kiếm 

17. Bóng đá (nữ: tuyển thanh thiếu niên, nam: dƣới 16 tuổi) 

18. Thể dục nghệ thuật 

19. Bóng ném (nam) 

20. Khúc côn cầu (nam,nữ) 

21. Judo 

22. Năm môn hiện đại phối hợp 

23. Đua thuyền 

24. Thuyền buồm 

25. Lƣớt ván 

26. Quyền anh 

27. Bóng chày (nam,nữ) 
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Trung tâm Thông tin TDTT – Thông tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 2 33 

28. Bóng bàn 

29. Taekwondo 

30. Tennis (đơn) 

31. Cử tạ (nam,nữ) 

32. Vật 

33. Wushu (tán thủ) 

 

Bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể dục thể thao Trung Quốc lần thứ 11 

Xếp 

hạng 
Đơn vị 

Tổng huy chương HC thi đấu ĐH HC Olympic 

Vàng Bạc Đồng Tổng Vàng Bạc Đồng Vàng Bạc Đồng 

1 Sơn Đông 63 44 46 153 53 40 43 10 4 3 

2 Giải Phóng Quân 49 39 40 128 36 30 32 13 9 8 

2 Giang Tô 48.5 37 36 121.5 32.5 31 30 16 6 6 

3 Liêu Ninh 48 46 34 128 35 34 26 13 12 8 

4 Quảng Đông 45 45.5 39.5 130 34 37.5 33.5 11 8 6 

5 Thượng Hải 41 34 45.5 120.5 31 31 30.5 10 3 15 

6 Bắc Kinh 30 20 29 79 21 16 21 9 4 8 

7 Hắc Long Giang 23.5 23 18.5 65 17.5 14 10.5 6 9 8 

8 Thiên Tân 23 14 15.5 52.5 17 12 10.5 6 2 5 

9 Phúc Kiến 19 11 21 51 13 11 19 6 0 2 

10 Hồ Nam 18 10.5 6 34.5 13 10.5 6 5 0 0 

11 Triết Giang 16 27 25 68 13 22 24 3 5 1 

12 Tứ Xuyên 13.5 21 26 60.5 6.5 18 22 7 3 4 

13 Hà Bắc 13 13 19.5 45.5 8 13 19.5 5 0 0 

14 An Huy 13 12.5 9 34.5 12 8.5 9 1 4 0 

15 Hồ Bắc 12 7.5 15 34.5 6 5.5 9 6 2 6 



ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN TRUNG QUỐC 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Trung tâm Thông tin TDTT – Thông tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 2 34 

16 Giang Tây 10.5 7.5 7 25 7.5 5.5 6 3 2 1 

17 Sơn Tây 9 7 12 28 9 5 10 0 2 2 

18 Thiểm Tây 9 6 4.5 19.5 6 6 2.5 3 0 2 

19 Cát Lâm 7.5 9 13 29.5 6.5 6 9 1 3 4 

20 Hà Nam 7.5 6.5 8 22 7.5 4.5 8 0 2 0 

21 Quảng Tây 7.5 4 3.5 15 4.5 4 2.5 3 0 1 

22 Nội Mông 7 4.5 8.5 20 5 4.5 8.5 2 0 0 

23 Quý Châu 3 5 3 11 2 5 3 1 0 0 

24 Vân Nam 3 4.5 4 11.5 3 4.5 4 0 0 0 

25 Tiền Vệ 2 4 2 8 2 4 2 0 0 0 

26 Hỏa Xa Đầu 2 2 2 6 2 2 2 0 0 0 

27 Hồng Kông 2 1 4 7 2 1 4 0 0 0 

28 Trùng Khánh 2 0 5 7 2 0 4 0 0 1 

29 Tân Cương 1.5 5.5 7.5 14.5 1.5 4.5 4.5 0 1 3 

30 Cam Túc 1 2.5 7 10.5 1 2.5 7 0 0 0 

31 Ninh Hạ 1 1 4 6 1 1 4 0 0 0 

32 Thanh Hải 0 1 2 3 0 1 2 0 0 0 

33 Tây Tạng 0 0 2.5 2.5 0 0 2.5 0 0 0 

34 Hải Nam 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 

35 
Hiệp hội TT Thông 

Tin 
0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 

Tổng  551 476 529 1556 411 395 435 140 81 94 
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Quy định tính điểm và thành tích VĐV tại ĐHTTTQ TQ 

Để phát động phong trào và nhằm phát triển các môn Bóng, Tổng cục TDTT 

Trung Quốc ban hành quy định tính thành tích cho VĐV trong ĐHTTTQ nhƣ sau: 

Tám (8) môn bóng gồm: bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, Bóng bầu dục, Bóng bàn, 

Bóng ném, Bóng chày, Cầu lông khi đạt đƣợc thứ hạng từ 3 trở lên (vàng, bạc, 

đồng) thì thành tích cụ thể cuối cùng của đội đó sẽ đƣợc nhân đôi đƣa vào bảng 

Tổng sắp thứ hạng toàn đoàn. VD: đạt HCV/B/Đ  tính 2HCV/B/Đ. Riêng nội 

dung bóng đá nam tổ U16 và bóng đá nữ tổ U18 đƣợc quan tâm và hỗ trợ đặc biệt 

hơn, cụ thể: đạt HCV  tính 2HCV, đạt HCB  tính 1HCV, đạt HCĐ tính 

0.5HCV.   

Tại ĐH12 năm 2013 sắp tới, cách tính Huy chƣơng cho 3 môn bóng đá, bóng rổ, 

bóng chuyền nhƣ sau: 

- khi đạt thứ hạng từ 1 đến 3, thì sẽ đƣợc tính: HCV  3HCV, HCB  2HCV, 

HCĐ  1HCV. 

- khi đạt thứ hạng từ 4 đến 6, thì sẽ đƣợc tính: hạng 4  3HCB, hạng 5  2HCB, 

hạng 6  1HCB. 

- khi đạt thứ hạng từ 7 đến 9, thì sẽ đƣợc tính: hạng 7  3HCĐ, hạng 8  2HCĐ, 

hạng 9  1HCĐ. 

Và các đội đạt thứ hạng từ 1 đến 12 tại 3 môn bóng này sẽ đƣợc tính điểm theo 

thang bậc lần lƣợt từ cao đến thấp: 39, 33, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3. 

Tại ĐH 12 cách tính thành tích cho 6 môn bóng ném, khúc côn cầu, bóng chày 

nam và nữ, bóng nƣớc, bóng bầu dục nhƣ sau: 

- Xếp hạng từ 1 đến 3: HCV  2HCV, HCB  2HCB, HCĐ  2HCĐ. 
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- Các đội đạt thứ hạng từ 1 đến 12 tại 6 môn bóng này sẽ đƣợc tính điểm theo 

thang bậc lần lƣợt từ cao đến thấp: 26, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. 

Các VĐV đạt thứ hạng từ 8 trở lên tại ĐHTT TQ Trung Quốc mùa đông năm 2012 

sẽ đƣợc tính thành tích vào bảng tổng sắp của đơn vị mình. 

Hủy bỏ quy định tính điểm liên kết cho vđv trong khu vực miền Tây. Riêng trƣờng 

hợp 2 đơn vị ký kết hiệp định liên kết bồi dƣỡng VĐV cho Olympic London 2012 

sẽ đƣợc tính chung thành tích của VĐV đó tại ĐHTTTQ Trung Quốc lần thứ 12 

năm 2013 nếu VĐV đó đạt thành tích tại Olympic London. 

Để nhằm phát huy ƣu thế đào tạo bồi dƣỡng VĐV cấp cao trong Quân đội, từ năm 

1993 Tổng cục TDTT TQ đã ban hành và thực hiện chính sách “2 lần tính điểm”. 

Chính sách này quy định các VĐV sau khi nhập ngũ 1 thời gian nhất định và đăng 

ký xin trở thành VĐV Quân đội chính thức, sau khi đƣợc TCTDTT TQ phê duyệt, 

VĐV đó tham gia tại các kỳ ĐHTTTQ TQ nếu giành HC và điểm số thì HC và 

điểm số đó sẽ đƣợc tính thêm vào cho đơn vị ban đầu của VĐV đó trƣớc khi gia 

nhập hàng ngũ Quân đội. 

Tại ĐH12 nếu VĐV thuộc chính sách “tính điểm 2 lần” của Giải Phóng Quân 

(Quân đội) đạt thành tích tại Olympic London 2012 thì thành tích đó sẽ đƣợc tính 

vào ĐH12 cho Giải phóng Quân và đơn vị ban đầu theo đúng chính sách. 

Ngoài ra, các VĐV đạt thành tích thứ 8 trở lên tại Olympic và ĐHTTTQ lần trƣớc 

sẽ đƣợc chuyển hóa thành tích đó thành điểm số và tính vào thành tích của đơn vị 

mình trƣớc khi diễn ra ĐH. Mỗi VĐV lập 1 kỷ lục Thế giới tại Olympic thì đơn vị 

của VĐV đó sẽ đƣợc tính thêm 1HCV vào bảng tổng sắp.  
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Số lượng kỷ lục được phá tại các kỳ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 

Trung Quốc 

Đại hội 1: có 2 vdv 2 đội phá kỷ lục thế giới , 64 vdv 844 lần phá 106 kỷ lục toàn 

quốc ở các môn cá nhân. 

Đại hội 2: có 24 vdv 10 lần phá kỷ lục thế giới ở 9 nội dung thi đấu, có 331 vd 469 

lần phá kỷ lục toàn quốc ở 130 nội dung. 

Đại hội 3: có 1 đội 4 vdv 6 lần phá kỷ lục thế giới ở 3 nội dung thi đấu, 2 vdv 2 lần 

bằng kỷ lục thế giới ở 2 nội dung, 49 đội 83 vdv 197 lần phá kỷ lục toàn quốc ở 62 

nội dung, 4 đội 36 vdv 144 lần phá kỷ lục trẻ toàn quốc ở 58 nội dung. 

Đại hội 4: có 5 vdv 5 lần phá kỷ lục TG ở 5 nội dung, 2 vdv 3 lần phá kỷ lục trẻ 

TG ở 3 nội dung, 12 vdv 24 lần phá kỷ lục Châu Á ở 8 nội dung, 36 đội 204 vdv 

376 lần phá kỷ lục toàn quốc ở 102 nội dung thi đấu, 2 đội 6 vdv 10 lần phá kỷ lục 

trẻ toàn quốc ở 5 nội dung. 

Đại hội 5: có 2 vdv 3 lần phá kỷ lục TG ở 2 nội dung, 4 vdv 5 lần bằng kỷ lục TG 

ở 3 nội dung, sáng lập 1 kỷ lục trẻ TG mới, 7 vdv 12 lần phá kỷ lục Châu Á ở 9 

nội dung, 38 đội 64 vdv 142 lần phá kỷ lục toàn quốc ở 60 nội dung thi đấu. 

Đại hội 6: có 2 đội 10 vdv 17 lần phá kỷ lục TG ở 15 nội dung thi đấu, 3 vdv 3 lần 

bằng kỷ lục TG ở 3 nội dung, 2 vdv 2 lần vƣợt kỷ lục thế giới ở 2 nội dung, Sáng 

lập và phá kỷ lục Châu Á ở 48 nội dung thi đấu, sáng lập thành tích mới và phá kỷ 

lục toàn quốc ở 85 nội dung thi đấu. 

Đại hội 7: có 4 vdv 4 lần sáng lập kỷ lục TG mới ở 4 nội dung, 4 đội 18 vdv 43 lần 

vƣợt kỷ lục TG ở 21 nội dung, 4 vdv 4 lần bằng kỷ lục TG ở 3 nội dung, 1 đội 54 

vdv 93 lần sáng lập kỷ lục Châu Á mới ở 34 nội dung, 3 đội 61 vdv 143 lần vƣợt 
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kỷ lục Châu Á ở 66 nội dung, 14 đội 130 vdv 273 lần sáng lập kỷ lục toàn quốc ở 

117 nội dung thi đấu. 

Đại hội 8: có 179 vdv 659 lần vƣợt kỷ lục TG ở 41 nội dung thi đấu, trong đó có 

16 vdv 19 lần vƣợt kỷ lục Olympic ở 7 nội dung, 4 vdv 4 lần bằng kỷ lục TG ở 3 

nội dung, 100 vdv 3 đội 367 lần vƣợt kỷ lục Châu Á ở 55 nội dung thi đấu, 88 vdv 

6 đội 142 lần sáng lập kỷ lục toàn quốc ở 66 nội dung thi đấu. 

Đại hội 9: tổng cộng có 24 vdv 35 lần vƣợt kỷ lục TG ở 7 nội dung thi đấu, 6 vdv 

1 đội sáng lập kỷ lục Châu Á ở 6 nội dung, 28 vdv 41 lần vƣợt kỷ lục Châu Á ở 9 

nội dung, 32 vdv 4 đội 52 lần sáng lập kỷ lục toàn quốc mới ở 37 nội dung thi đấu. 

Đại hội 10: có 15 vdv 21 lần vƣợt kỷ lục TG ở 6 nội dung thi đấu, 7 vdv 7 lần 

bằng kỷ lục TG ở 6 nội dung, 5 vdv 6 lần sáng lập kỷ lục Châu Á mới ở 5 nội 

dung, 14 vdv 20 lần vƣợt kỷ lục Châu Á ở 5 nội dung, 1 đội 19 vdv 25 lần sáng 

lập kỷ lục toàn quốc mới ở 19 nội dung thi đấu. 

Đại hội 11: có 7 vdv 9 lần sáng lập kỷ lục TG mới ở 5 nội dung thi đấu, 3 đội 12 

vdv sáng lập kỷ lục Châu Á mới ở 16 nội dung, 5 đội 29 vdv 52 lần sáng lập kỷ 

lục toàn quốc mới ở 39 nội dung thi đấu, 5 vdv 12 lần phá kỷ lục trẻ toàn quốc ở 8 

nội dung thi đấu. 

Trong đó tại đại hội 11 có những vdv phá kỷ lục TG đáng chú nhất đó là vdv phá 

kỷ lục TG ở nội dung bơi bƣớm 200m nữ LiuZiGe , vdv Điền kinh LiYanXi đã 

phá đƣợc kỷ lục toàn quốc sau 28 năm và sáng lập kỷ lục Châu Á mới.    

 



ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN TRUNG QUỐC 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Trung tâm Thông tin TDTT – Thông tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 2 39 

Hiểu thêm về “kỷ lục TG”, “kỷ lục trong nước” và “kỷ lục quốc tế” 

Giải thích cho từ “vượt kỷ lục” và “bằng kỷ lục”: 

Theo quy định kỷ lục TG chỉ đƣợc tính trong các giải thi đấu cấp Châu lục Quốc tế 

trở lên. Ví dụ nhƣ cúp (giải Vô địch) Thế giới, cúp (giải Vô địch) Châu lục và các 

giải tƣơng tự. ĐHTTTQ TQ chỉ là giải đấu tầm cỡ quốc gia (trong nƣớc), theo tiêu 

chuẩn quy định thì không đƣợc tính vào kỷ lục TG và Châu lục. Vài năm gần đây 

có một số môn thể thao của Trung Quốc đã đạt tới trình độ rất cao, vì vậy trên 

Quốc tế đã có quy định lại: những giải đấu dƣới cấp Quốc tế và Châu lục nếu có 

số lƣợng trọng tài quốc tế đạt yêu cầu quy định thì Tổ chức Quốc tế có thẩm quyền 

sẽ cử ngƣời đến thẩm định, xác minh nếu thành tích phá kỷ lục tại giải đó là đúng 

thì sẽ đƣợc công nhận kỷ lục TG mới.   

Tại ĐH11 thành tích của LiuZiGe vƣợt qua kỷ lục Thế giới, số lƣợng trọng tài 

quốc tế cũng đạt yêu cầu, vì vậy có thể báo lên Liên đoàn Bơi quốc tế, sau khi 

quan chức của Liên đoàn Bơi quốc tế đến xác minh thì thành tích của LiuZiGe đã 

trở thành 1 kỷ lục mới xác lập của Thế giới và đƣợc công nhận là đã phá kỷ lục 

Thế giới.  

Nhƣng ở 1 số môn, VD nhƣ Cử tạ, VĐV LiuChunHong cũng vƣợt qua kỷ lục thế 

giới, nhƣng không đạt đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu nên thành tích chỉ dừng lại là 

thành tích trong nƣớc, không đƣợc công nhận là kỷ lục Thế giới, và vì thế gọi là 

“vƣợt kỷ lục Thế giới”. 

Vì sao kỷ lục Toàn quốc lại cao hơn kỷ lục Thế giới? 

Tại nhà thi đấu bộ môn cử tạ của ĐH11, mọi ngƣời rất ngạc nhiên trƣớc trƣớc 

chiếc bảng điện tử với nhiều kỷ lục đƣợc ghi trên đó, ở nhiều hạng cân thì kỷ lục 

toàn quốc lại nhiều hơn so với kỷ lục Thế giới. Rất nhiều ngƣời thắc mắc rằng: 
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“không phải là kỷ lục Thế giới mới là thành tích tốt nhất hay sao?”. Sauk hi tìm 

hiểu đƣợc biết, xuất hiện hiện tƣợng kỳ lạ này là do trình độ cử tạ của TQ đã vƣợt 

xa hơn nhiều so với Thế giới. 

Trong thi đấu hạng cân 48kg nữ, VĐV ZhangMinhJuan đã lập kỷ lục cử giật 99kg, 

cử đẩy 121kg, tổng thành tích 220kg và chị đã giành HCV ĐH11, đồng thời cũng 

vƣợt qua kỷ lục Thế giới. Kỷ lục trong nƣớc của YangLian giữ từ năm 2007 tại 

giải Vô địch cử tạ TQ là 218kg, kỷ lục Thế giới lúc đó cũng do Yanglian giữ là 

217kg đƣợc chị sáng lập tại giải cử tạ quốc tế Dominican, và kỷ lục này thấp hơn 

kỷ lục trong nƣớc 1kg.  

Dựa theo bảng thống kê ban tổ chức cung cấp, trong số 21 kỷ lục của 7 hạng cân 

cử tạ nữ, có hơn 13 kỷ lục chiếm hơn 50% là kỷ lục trong nƣớc vƣợt qua kỷ lục 

Thế giới. Xuất hiện tình huống này là do Quy chế thi đấu. Do của tạ TQ, đặc biệt 

là cử tạ nữ có trình độ hơn hẳn trên Thế giới trong nhiều năm qua, trong TQ tập 

trung số lƣợng lớn các vdv trình độ cao và tốt nhất, nên ngƣợc lại, sự cạnh trong 

trong các giải đấu trong nƣớc khốc liệt hơn, có trình độ cao hơn, thành tích tốt hơn 

các giải quốc tế. 
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Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao quốc gia Trung Quốc Lưu Bằng 

tổng kết Đại hội thể thao toàn quốc Trung Quốc 

Tiền thưởng không nên quá cao, dẫn đến các đoàn có sự so sánh: 

Theo Tân Hoa Xã, sau khi Đại hội Thể thao toàn quốc Trung Quốc lần thứ 11 tại 

Sơn Đông kết thúc, Tổng cục trƣởng Tổng cục Thể thao quốc gia Trung Quốc Lƣu 

Bằng trong bài tổng kết đánh giá của mình đã đƣa ra yêu cầu đối với các đơn vị 

tham gia đại hội: mức tiền thƣởng dành cho các vận động viên không đƣợc phép 

quá cao và các đoàn tham dự không đƣợc so sánh lẫn nhau. 

Mức tiền thƣởng phải xuất phát từ thực tế. Trong bài tổng kết, ông Lƣu Bằng đặc 

biệt đề cập đến vấn đề tiền thƣởng, theo ông vận động viên gian khổ và khó khăn 

hơn nhiều so với sức tƣởng tƣợng của ngƣời thƣờng, nên họ xứng đáng đƣợc nhận 

và hƣởng một mức thƣởng nhất định, nhƣng cũng cần phải có mức độ, nhất là với 

mức thƣởng do Chính phủ dành cho càng không thể quá đà. 

Ông Lƣu Bằng nói, có một số đơn vị đã bƣớc đầu hình thành mức tiền thƣởng, có 

một số tuy rằng chƣa xác định mức cụ thể nhƣng đang có đà gia tăng. Vì thế, các 

đơn vị cũng rất cẩn trọng trong quyết định mức tiền thƣởng cho vận động viên. 

Mức thƣởng phải phù hợp với chính sách, phải xuất phát từ thực tế và dựa trên 

tình hình kinh tế hiện có của địa phƣơng mình, không đƣợc nâng mức thƣởng lên 

quá cao, cần cân nhắc kỹ, tránh trƣờng hợp trùng lặp, “không nên để vấn đề tiền 

thƣởng dẫn đến sự bất đồng trong quần chúng nhân dân”.  

Không đƣợc có tƣ tƣởng “huy chƣơng là nhất”. Lƣu bằng cũng chỉ ra, đại hội thể 

thao toàn quốc không đƣợc coi trọng việc huy chƣơng quá, các đơn vị phải có sự 

nhìn nhận đúng đắn về thành tích thi đấu, từ đó có sự tác động và thúc đẩy phát 

triển thể thao toàn dân và sản nghiệp thể thao. 
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Nhất quyết không đƣợc có tƣ tƣởng vạn sự đại cát khi huy chƣơng đến tay mình. 

Đó là lời ông Lƣu Bằng dành cho các đơn vị có thành tích tốt. Nhƣng với những 

đoàn có thành tích không lý tƣởng mấy thì cũng không bị phủ định. Tuy không 

giành đƣợc vàng đƣợc bạc nhƣng mấy năm trời khổ luyện chuẩn bị cũng đã nâng 

cao đƣợc trình độ chuyên môn cho địa phƣơng, lại thúc đẩy đƣợc sự cạnh tranh 

quyết liệt trong các kỳ đại hội, và không có những con ngƣời ấy thì lấy đâu ra các 

kỷ lục đƣợc phá bởi các quán quân, đây chính là thành tích, chính là cống hiến. 

Điều lệ thi đấu vẫn phải cải cách để hoàn thiện hơn. Tổng cục trƣởng Lƣu Bằng 

chỉ ra “quá trình phát triển của đại hội thể thao toàn quốc còn tồn đọng nhiều vấn 

đề ”. Phó Tổng cục trƣởng Tiêu Thiên đã chỉ rõ trong báo cáo của mình. Ông đánh 

giá rất cao thành tích đạt đƣợc tại đại hội lần này nhƣng cũng xuất hiện việc sử 

dụng thuốc cấm, hành vi náo loạn trong thi đấu, không phục tùng điều hành của 

trọng tài, cố tình phạm luật, chấm sai chấm nhầm … những vấn đề này đã nói rõ 

lên đƣợc tính nan giải và tính trƣờng kỳ của công tác chống Doping và Kỷ luật 

trong thi đấu thể thao. Ông cũng nói thêm, quy mô đại hội ngày càng lớn, thời gian 

tổ chức cũng ngày càng kéo dài hơn, vì thế luật thi đấu và cách tính điểm cũng 

ngày càng phức tạp, tất cả những vấn đề này đều cần phải xem xét và nghiên cứu 

kỹ lƣỡng.  

Cần phải nâng cao giá trị thương hiệu thị trường của Đại hội thể thao toàn 

quốc: 

Hiện nay, để tổ chức đại hội thể thao toàn quốc còn tồn tại một vấn đề lớn, đó là 

vấn đề thƣơng hiệu thị trƣờng. Năng lực tự phát triển và tự hoàn thiện của Đại hội 

vẫn còn kém, nên vẫn còn tồn tại khoảng cách lớn với yêu cầu của việc vận hành 

thị trƣờng.  

“Tuy đoàn chủ nhà của mấy kỳ đại hội gần đây cũng đã đƣa ra một số giải pháp, 

thông qua khai thác thị trƣờng và chiêu thƣơng vốn đầu tƣ bên ngoài, thu hút 
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không ít các doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc tham gia đầu tƣ vào đại hội, nhƣng 

nguồn tài chính chủ yếu vẫn là từ địa phƣơng và Chính phủ, điều này nghĩa là còn 

tồn tại một khoảng cách lớn so với yêu cầu của việc vận hành thị trƣờng”, ông Lƣu 

Bằng nói. Nguyên nhân quan trọng là thƣơng hiệu thị trƣờng của đại hội thể thao 

toàn quốc vẫn chƣa hoàn toàn đƣợc gây dựng, chƣa kết hợp chặt chẽ đƣợc với thị 

trƣờng, vẫn chƣa thể thông qua việc vận hành đại hội để giải quyết vấn đề kinh phí 

tổ chức. 

Ông Lƣu Bằng cho biết, Tổng cục Thể dục thể thao Trung Quốc và tỉnh Sơn Đông 

liên kết thành lập Tiểu ban lãnh đạo khai thác thị trƣờng, cùng nỗ lực đẩy mạnh 

công tác khai thác thị trƣờng cho đại hội. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ 

đại hội thể thao toàn quốc Trung Quốc giao việc khai thác thị trƣờng cho Tổng cục 

Thể dục thể thao cùng phối hợp với địa phƣơng đăng cai tổ chức cùng nhau triển 

khai thực hiện, việc làm này với hy vọng sẽ phát huy đƣợc thế mạnh của cả hai 

đơn vị, tổng hợp đƣợc nhiều nguồn tài nguyên hơn, và từ đó đạt đƣợc mục đích 

nâng cao thƣơng hiệu cho đại hội thể thao toàn quốc. 

Ông Lƣu Bằng đồng thời cũng yêu cầu phải nắm bắt và kiên trì theo nguyên tắc lợi 

ích xã hội và lợi ích kinh tế để cả hai mặt cùng có lợi. Một mặt phải quán triệt ý 

thức khai thác thị trƣờng xuyên suốt quá trình tổ chức đại hội, mặt khác phải có ý 

thức toàn diện và khoa học về khái niệm thƣơng hiệu, không đƣợc đơn thuần chỉ 

tính đến lợi ích kinh tế, cũng không đƣợc vì khai thác quá độ mà làm ảnh hƣởng 

đến giá trị thƣơng hiệu của đại hội, làm tổn hại đến hình tƣợng của đại hội. 
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Triệu Long: Những kiến nghị về việc lạm dụng điều chỉnh huy chương 

trong đại hội thể thao toàn quốc Trung Quốc 

Theo mạng Nhân dân Trung Quốc, Hội Tƣ vấn chính trị Trung Quốc đã có cuộc 

họp lần thứ 3 sau khi Đại hội thể thao toàn quốc Trung Quốc lần thứ 11 kết thúc. 

Ủy viên hội Tƣ vấn chính trị Trung Quốc ông Triệu Long đã có kiến nghị với chủ 

đề “ Cải cách tƣ tƣởng và phát triển tích cực sự nghiệp TDTT ”. Trong cuộc họp 

ông đã chỉ ra 3 vấn đề nghiêm trọng trong đại hội thể thao toàn quốc Trung Quốc 

lần thứ 11 vừa diễn ra, chủ yếu là ảnh hƣởng của việc sắp xếp huy chƣơng trong 

đại hội, đã gây nên những vấn đề tiêu cực trong sự nghiệp thể dục thể thao. 

Ủy viên hội Tƣ vấn Chính trị Trung Quốc ông Triệu Long bày tỏ, mục đích cốt 

yếu của quốc gia trong phát triển sự nghiệp thể dục thể thao là “đề cao tƣ tƣởng 

tích cực cho nhân dân”. Sau thành tích đạt đƣợc tại Olympic Bắc Kinh 2008 vừa 

qua Trung Quốc đã chứng minh đƣợc năng lực của mình tại lĩnh vực thể dục thể 

thao, Trung Quốc cần có những chiến lƣợc cho Olympic cũng nhƣ thể thao trong 

nƣớc nói riêng và sự nghiệp thể thao nói chung những tƣ tƣởng và lối đi mới. Từ 

những góc độ đó phân tích, cho thấy đại hội thể thao toàn quốc đã có những vấn 

đề nghiêm trọng đang diễn ra. Sau đây là ba kiến nghị của ông : 

Một là, các môn thi đấu trong đại hội sắp xếp chƣa khoa học, đã mù quáng đƣa 

quá nhiều môn của Olympic vào đại hội, dẫn đến không kết hợp đƣợc với sự phát 

triển thể thao thành tích cao trong nƣớc, thiếu hụt tính hợp lý và tính đối phó. 

Hai là, hiệu quả sử dụng sau giải đấu của các sân bãi và nhà thi đấu là không cao, 

vốn đầu tƣ của các cơ sở vật chất này tại các đại hội thể thao toàn quốc lên tới 

hàng nghìn tỉ nhân dân tệ, quy mô khai, bế mạc ngày càng hoành tráng, công tác lễ 

tân khánh tiết càng ngày càng cao, tốn kém không ít tiền của. Nhƣng đồng thời, sự 
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đầu tƣ quá cao phục vụ cho các cơ sở vật chất thi đấu đã không thể đem lại sự tiện 

lợi và hiệu quả sử dụng cho ngƣời dân bình thƣờng sau các giải thi đấu. 

Ba là, nội dung thi đấu chƣa đủ hấp dẫn và một mặt thành tích trong đại hội là để 

đo lƣờng chất lƣợng trình độ tiêu chuẩn của các đơn vị tham gia, đồng thời đó 

cũng là tiêu chuẩn đo lƣờng chất lƣợng trình độ duy nhất của các kỳ đại hội cho 

đến nay. Mặt khác thì đằng sau thành tích lại là nội dung tiền thƣởng và lợi ích cá 

nhân còn quá nhiều điều phức tạp. Theo điều tra cho biết, các tỉnh, thành, khu tự 

trị có tổng số tiền thƣởng đối với vận động viên, huấn luyện viên, nhà nghiên cứu 

thể thao, ngƣời quản lý…lên tới hàng tỉ nhân dân tệ. Vì vậy thành tích lúc này ảnh 

hƣởng quá nhiều đến quyền lợi cá nhân, do đó cũng là một trong những yếu tố dẫn 

đến việc sắp xếp huy chƣơng trong đại hội. 

Từ nhiều yếu tố trên, đã làm giảm đi chất lƣợng tổ chức đại hội thể thao toàn quốc 

và đang có hiện tƣợng đi đến bờ vực của nguy hiểm nếu cứ tiếp tục lạm dụng việc 

điều chỉnh và sắp xếp huy chƣơng. Tại sao trong những lần diễn ra đại hội gần đây 

nhất, lại có hiện tƣợng cứ đơn vị nào đứng ra đăng cai đại hội thì đơn vị đó luôn 

dẫn đầu trong bảng tổng sắp huy chƣơng. Đây có phải là ngẫu nhiên? Hiện giờ đã 

có rất nhiều cơ quan báo chí và ngƣời hâm mộ thể thao đặt ra những câu hỏi ngờ 

vực cho ban tổ chức. Dƣới đây tôi có những ý kiến đóng góp hy vọng sẽ giúp ích 

cho ngành thể dục thể thao nƣớc nhà: 

Một là, điều chỉnh bố cục kế hoạch thi đấu thể thao thành tích cao mang tính toàn 

quốc. Đẩy mạnh cải cách tƣ tƣởng mới cho đại hội thể thao toàn quốc, nên phối 

hợp đồng nhất hoàn chỉnh hai vấn đề này. Trƣớc mắt, một mặt có thể suy xét và 

tính toán làm sao để đơn giản hóa và sắp xếp hợp lý 3 loại môn thi đấu trong đại 

hội, là những môn market trên thị trƣờng phải tƣơng đối tốt, cơ chế đào tạo bồi 

dƣỡng nguồn nhân lực phải tƣơng đối hoàn hảo nhƣ: bóng đá, bóng rổ, bóng 

chuyền, bóng bàn …; là những môn chịu ảnh hƣởng tƣơng đối lớn của thời tiết, 

khí hậu và có thời gian thi đấu giãn cách ngắt quãng tƣơng đối lâu trong khuôn 
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khổ lịch thi đấu của đại hội nhƣ các môn thi đấu trên băng tuyết; là những môn có 

sự chuẩn bị còn mỏng, số đội tham gia thi đấu không đến 1/3 tổng số của các tỉnh 

thành. Mặt khác nên tuân thủ theo cơ chế thị trƣờng, giảm bớt yếu tố hành chính, 

dựa theo những đặc điểm khác nhau của các môn khác nhau nên có mục tiêu tạo 

mới và hoàn thiện một số sự kiện thể thao mang tính toàn quốc: đối với những 

môn có độ trƣởng thành già dặn trên thị trƣờng thì nên phát triển theo hƣớng tổ 

chức và thi đấu theo chế độ câu lạc bộ chuyên nghiệp với các mùa giải liên minh 

trong năm; đối với những môn có tiềm lực phát triển tốt, đang nằm trong thời kỳ 

trƣởng thành thì nên phát triển theo hƣớng chế độ chuyên nghiệp hóa với các giải 

đấu vô địch; đối với những môn thể thao thành tích cao mà hiện nay còn đang 

trong giai đoạn yếu kém chƣa phát triển mạnh thì nên thành lập theo hình thức đội 

tuyển quốc gia để phát triển thành môn thể thao nền tảng chiến lƣợc; tham khảo 

mô hình của Olympic mùa đông, nên lập ra những giải đấu và sự kiện thể thao 

mang tính tổng hợp. 

Hai là, tạm dừng việc xin đăng cai tổ chức đại hội thể thao toàn quốc, khống chế 

quy mô của khai bế mạc đại hội. Từ năm 2001 đến nay, những thành phố đăng cai 

chủ yếu đều là đƣợc chọn ra từ việc xin đăng cai. Từ tình hình thực tiễn thấy rằng 

một mặt phần lớn những tài nguyên cơ sở vật chất phục vụ thi đấu của các thành 

phố đó đều đang trong tình trạng “nhàn rỗi”, hiệu suất sử dụng còn quá thấp; mặt 

khác những thành phố sắp đăng cai sẽ xây dựng những cơ sở vật chất thi đấu khác 

có thể dẫn đến một sự lãng phí và nhàn rỗi mới nữa. Kiến nghị: xem xét trong một 

thời gian tƣơng đối dài nên tạm dừng việc cho phép xin đăng cai tổ chức đại hội. 

Giao cho 6 tỉnh thành có sẵn và đáp ứng đƣợc các điều kiện tƣơng ứng luân lƣu 

đăng cai tổ chức đại hội là Bắc Kinh, Thƣợng Hải, Quảng Đông, Giang Tô, Sơn 

Đông, Liêu Ninh. Kiên quyết ngăn chặn việc so sánh về quy mô đăng cai tổ chức 

đại hội, khống chế quy mô khai bế mạc một cách nghiêm ngặt, đề xƣớng việc tổ 

chức đại hội phải thân thiện môi trƣờng, tiết kiệm trong thi đấu. Đối với những 

hiệu ứng xã hội và hiệu ứng kinh tế mà đạ hội đem lại, nên tiến hành phân tích 
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một cách lý trí, luận chứng một cách khoa học trong một thời gian nhất định, sau 

đó mới sử dụng đến các chính sách hỗ trợ.  

Ba là, cải cách hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển sự nghiệp thể thao. Tổng cục 

Thể thao quốc gia có thể xem xét lấy thành tích thi đấu tại đại hội thể thao toàn 

quốc làm nội dung chủ yếu cho hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển thể thao của 

các địa phƣơng, tăng cƣờng một cách mạnh mẽ tỷ lệ của việc triển khai “thể thao 

dân sinh” trong các chỉ số đánh giá. Tập trung đẩy mạnh sự công khai hóa của tài 

chính thể thao và tình hình thu nhập trong lĩnh vực xổ số thể thao. Tăng cƣờng 

quản lý giám sát trong chế độ tiền thƣởng, đặc biệt là đối với chế độ tiền thƣởng 

của các đơn vị hành chính thể thao phải tuân thủ nguyên tắc công bằng, công khai. 

Môi trƣờng cạnh tranh trong thể thao thành tích cao phải trong sạch lành mạnh, 

gây dựng lại lòng tin trong đại chúng, để họ coi đại hội thể thao toàn quốc nhƣ là 

một biểu tƣợng cao nhất về sự kiện thể thao trong long mỗi ngƣời dân Trung 

Quốc. 

Ông Triệu Long cho rằng đẩy mạnh cải cách thể chế đại hội thể thao toàn quốc là 

một phần quan trọng trong phát triển lành mạnh sự nghiệp thể thao nƣớc nhà 

Trung Quốc và đây cũng là con đƣờng bắt buộc phải đi. Hƣớng tới tƣơng lai, 

Trung Quốc đang đối mặt với thời cơ quan trọng trong việc chuyển đổi cơ chế từ 

“thể thao thành tích cao” (lấy huy chƣơng vàng làm chuẩn) sang “thể thao dân 

sinh” (lấy sức khỏe quần chúng làm chuẩn). Thành quả của việc phát triển sự 

nghiệp thể thao trƣớc sau cũng là để phục vụ và chia sẻ cho quần chúng nhân dân, 

chỉ có nhƣ thế mới thúc đẩy đƣợc sự phát triển lành mạnh của sự nghiệp thể thao 

Trung Quốc. 
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Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao quốc gia Trung Quốc Tiêu 

Thiên đánh giá tỉ mỉ về những mặt tiến bộ và hạn chế của Đại hội Thể 

thao toàn quốc Trung Quốc lần thứ 11 như sau: 

1.     Số liệu:  

Tại Đại hội lần này có tổng cộng hơn 10900 vận động viên tham gia vào vòng 

chung kết, đây là số lƣợng đông nhất qua tất cả các kỳ đại hội, và cũng là kỳ đại 

hội có sự tranh đua quyết liệt nhất. Trong số 46 đoàn tham dự có 32 đoàn đạt đƣợc 

huy chƣơng vàng, 36 đoàn đạt đƣợc huy chƣơng. 

2.      Cục diện:  

Một số tỉnh thành miền Tây đã phát huy đƣợc bản sắc, đặc sắc riêng vùng miền, 

họ đã có bƣớc đột phá đáng kể trong đại hội, một số nội dung thi đấu đã giành 

đƣợc huy chƣơng vàng và có huy chƣơng. Phản ánh một điều rằng: thể thao thành 

tích cao giữa các khu vực trong toàn quốc và giữa các khu vực của các tỉnh miền 

Đông với miền Tây đã có sự hài hòa, đồng đều, trên đà phát triển ổn định có sự 

tiến bộ mới, có sự tăng cƣờng về mặt thành tích và thực lực tổng thể. 

3.     Thành tích: 

Tổng cộng có 7 ngƣời 9 lần phá 5 kỷ lục thể giới, 3 đội 12 ngƣời 21 lần phá 16 kỷ 

lục Châu Á, 5 đội 29 ngƣời 52 lần phá 39 kỷ lục toàn quốc, 5 ngƣời 12 lần phá 8 

kỷ lục thanh thiếu niên toàn quốc. 

Ở một số môn còn chƣa đƣợc phát triển mạnh thì lại xuất hiện những điểm sáng 

mới, phát hiện thêm một loạt những gƣơng mặt mới triển vọng có thể chuẩn bị để 

bồi dƣỡng và huấn luyện thành đội ngũ mạnh cho Olympic London 2012. Đặc biệt 

là Điền kinh và bơi lội xuất hiện những bƣớc đột phá đáng mừng: Lƣu Tử Ca lập 

kỷ lục thể giới mới ở nội dung 200m bơi bƣớm, Li Yan Xi phá vỡ kỷ lục toàn 
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quốc giữ trong suốt 28 năm qua ở nội dung nhẩy xa tam cấp nam, đồng thời thành 

tích của anh cũng đƣợc công nhận kỷ lục Châu Á mới. 

4.     Hạn chế: 

Đối với Olympic, ông Tiêu Thiên cho rằng trong nhiều năm qua, một số môn điểm 

yếu nhƣ 3 môn bóng: bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, vật, cử tạ, đua thuyền, xe 

đạp và các môn thiên về thể lực của nam vẫn không thể làm cho ngƣời hâm mộ 

thấy lạc quan. Tuy 3 môn bóng đã đua vào nhiều cải cách và thay đổi nhƣng vẫn 

có khoảng cách rất lớn so với trình độ của thế giới. Từ kết quả thi đấu tại đại hội 

11 có thể thấy, để thực hiện đƣợc mục tiêu phát triển cân bằng trong thể thao thành 

tích cao thì ghánh nặng còn nhiều, con đƣờng đi còn dài. 

Thanh Xuân (tổng hợp) 
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ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO ẤN ĐỘ 

* * * 

Đại hội thể dục thể thao Ấn Độ là một sự kiên thể thao quan trọng, khởi nguồn từ 

việc phát triển các phong trào Olympic từ nhiều thập kỷ trƣớc đây tại đất nƣớc 

này. Đại hội bắt đầu bằng tên gọi “Đại hội thể thao Olympic Ấn Độ”, đƣợc tổ 

chức tại Lahore năm 1924. Đến kỳ Đại hội thể thao năm 1940 tổ chức tại Bombay, 

Đại hội đƣợc chính thức đổi tên thành Đại hội thể dục thể thao Ấn Độ. Đại hội 

đƣợc tổ chức 2 năm/lần, tuy nhiên, vào những năm có Đại hội thể thao Châu Á 

ASIAD hoặc TVH Olympic diễn ra, Đại hội sẽ đƣợc hoãn để các VĐV có thời 

gian tập trung luyện tập và thi đấu các đấu trƣờng quốc tế. 

Mục tiêu của lãnh đạo và các quan chức trong ngành thể thao khi tổ chức Đại hội 

thể thao Ấn Độ là thúc đẩy sự phát triển của các môn thể thao Olympic cũng nhƣ 

khuyến khích ngƣời dân tham gia luyện tập, đồng thời phát hiện ra các hạt giống 

trẻ đào tạo đƣa đi thi đấu cọ xát tại các giải khu vực và quốc tế. 

Điểm qua vài nét các kỳ Đại hội trước 

Địa điểm tổ chức 

- Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 1: diễn ra tại Lahore năm 1924 

- Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 2: diễn ra tại Lahore năm 1926 

- Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 3: diễn ra tại Lahore năm 1928 

- Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 4: diễn ra tại Alahabad năm 1930 

- Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 5: diễn ra tại Madras năm 1932 

- Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 6: diễn ra tại Delhi năm 1934 

- Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 7: diễn ra tại Lahore năm 1936 

- Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 8: diễn ra tại Calcutta năm 1938 
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- Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 9: diễn ra tại Bombay năm 1940 

- Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 10: diễn ra tại Patiala năm 1942 

- Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 11: diễn ra tại Lahore năm 1944 

- Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 12: diễn ra tại Lahore năm 1946 

- Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 13: diễn ra tại Lucknow năm 1948 

- Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 14: diễn ra tại Madras năm 1952 

- Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 15: diễn ra tại Jabalpur năm 1953 

- Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 16: diễn ra tại Delhi năm 1954 

- Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 17: diễn ra tại Patiala năm 1956 

- Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 18: diễn ra tại Cuttack năm 1958 

- Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 19: diễn ra tại Delhi năm 1960 

- Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 20: diễn ra tại Jabalpur năm 1962 

- Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 21: diễn ra tại Calcutta năm 1964 

- Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 22: diễn ra tại Bangalore năm 1966 

- Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 23: diễn ra tại Madras năm 1968 

- Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 24: diễn ra tại Cuttack năm 1970 

- Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 25: diễn ra tại Hyderabad năm 1979 

- Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 26: diễn ra tại Delhi năm 1985 

- Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 27: diễn ra tại Kerala (với các địa điểm là 

Trivandrum – Calicut – Allepy – Ernakulam – Cochin – Tricur – 

Quilon) năm 1987 

- Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 28: diễn ra tại Maharashtra (với các địa 

điểm Pune – Mumbai) năm 1994 

- Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 29: diễn ra tại Karnataka (với các địa 

điểm Bangalore – Mysore) năm 1997 

- Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 30: diễn ra tại Manipur năm 1999 

- Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 31: diễn ra tại Punjab (với các địa điểm 

Ludhiana – Jalandhar – Patiala – Anandpur – Sahib – Chandigarh) 

năm 2001 
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- Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 32: diễn ra tại Hyderabad năm 2002 

- Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 33: diễn ra tại Guwahati năm 2007 

- Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 34: diễn ra tại Ranchi năm 2011 

- Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 35: sẽ diễn ra tại Kerala năm 2012 

- Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 36 sẽ đƣợc tổ chức tại Goa và Đại hội lần 

thứ 37 tại Chhattisgarh cùng vào năm 2013. 

Tiêu chí của BTC tại mỗi kỳ Đại hội Thể thao Ấn Độ: 

- Đại hội Thể thao Ấn Độ đƣợc tổ chức với mục tiêu tạo một sân chơi lành 

mạnh, mang tính chuyên nghiệp cho các VĐV, các HLV, các quan chức 

lãnh đạo trong ngành thể thao cũng nhƣ ngƣời dân, để họ đƣợc sống và trải 

nghiệm trong không khí thể thao. 

- Đại hội Thể thao Ấn Độ đƣợc tổ chức và điều hành một cách sáng tạo, đảm 

bảo mang đến cho các cá nhân tham dự các trang thiết bị hiện đại, địa điểm, 

sân bãi thi đấu, sân bãi tập luyện mang tiêu chuẩn quốc tế, cũng nhƣ hệ 

thống chuỗi khách sạn, nhà hàng đầy đủ tiện nghi. 

- Nâng cao nhận thức tới các Liên bang về việc nâng cấp cơ sở hạ tầng giành 

cho luyện tập và thi đấu thể thao ở tiêu chuẩn quốc tế. 

- Tổ chức thành công Đại hội Thể thao quốc gia giúp Ấn Độ chứng tỏ với 

bạn bè quốc tế rằng đất nƣớc này có khả năng trở thành chủ nhà của các 

giải đấu tầm cỡ khu vực và quốc tế, cũng nhƣ tạo cơ hội để phát triển mạnh 

hơn các chƣơng trình đào tạo giành cho thế hệ VĐV trẻ của quốc gia. 

- Thu hút một lƣợng lớn các thanh thiếu niên tham gia vào luyện tập và thi 

đấu thể thao. 

- Nâng cao trình độ quản lý và tổ chức những sự kiện thể thao mang tầm cỡ 

khu vực và quốc tế của các trọng tài và đội ngũ lãnh đạo trong ngành thể 

thao. 
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- Tạo điều kiện thuận lợi giúp các cá nhân hoặc tổ chức có liên quan trực tiếp 

đến sự phát triển thể thao cơ hội đƣợc tiếp cận với những kỹ thuật hiện đại 

nhất cũng nhƣ các phƣơng thức quản lý linh hoạt trong quản lý thể thao. 

- Tạo điều kiện giúp các cá nhân tiếp cận với hệ thống luật và các quy chế 

mới của thể thao, để hỗ trợ các cá nhân này trong công tác luyện tập, thi 

đấu, điều khiển cũng nhƣ giám sát trận đấu. 

- Mang thể thao đến gần hơn với ngƣời dân đồng thời giúp họ thấy đƣợc 

những lợi ích trong việc rèn luyện thể thao. 

- Phát triển và nâng cao các hình thức quảng bá chuyên nghiệp ngay tại từng 

địa phƣơng để thể thao có cơ hội phát triển mạnh hơn, đồng thời tạo điều 

kiện để từng đơn vị hành chính (bang, quận, thành phố) có cơ hội đƣợc hiện 

thực hóa chƣơng trình đào tạo, phát triển VĐV trẻ. 

- Khuyến khích Chính phủ trong việc xây dựng và phát triển văn hóa thể thao 

Tổng hợp về Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 34 – Jharkhand 

Đại hội Thể thao Ấn Độ lần thứ 34 đƣợc tổ chức từ ngày 12/02 – 26/02 năm 2011, 

tại thủ phủ Ranchi, bang Jharkhand, Ấn Độ. Lễ Khai mạc của Đại hội đƣợc tổ 

chức tại SVĐ Thể  thao Birsa Munda, với hơn 30 đội tuyển, đến từ các bang của 

Ấn Độ. 

Các môn thi đấu và địa điểm tổ chức: 

- Bơi: Khu nhà thi đấu Beer Budhu Bhagat nằm tại Trung tâm Thể thao liên 

hợp Ranchi 

- Bóng chuyền: SVĐ trong nhà Haribansh Tana Bhagat nằm tại Trung tâm 

Thể thao liên hợp Ranchi 

- Bóng rổ: SVĐ trong nhà Haribansh Tana Bhagat nằm tại Trung tâm Thể 

thao liên hợp Ranchi 
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- Khúc côn cầu (Hockey) nội dung nam và nữ: SVĐ Khúc côn cầu Astroturf, 

Ranchi 

- Bóng đá nam: SVĐ Birsa, Ranchi 

- Vật: SVĐ trong nhà Haribansh Tana Bhagat nằm tại Trung tâm Thể thao 

liên hợp Ranchi 

- Bóng bàn: SVĐ trong nhà Thakur Vishwanath Shahdeo nằm tại Trung tâm 

Thể thao liên hợp Ranchi 

- Rugby 7 ngƣời: SVĐ Bóng đá Birsa Munda, Ranchi 

- Taekwondo: SVĐ trong nhà Ganpatrai nằm tại Trung tâm Thể thao liên 

hợp Ranchi 

- Judo: SVĐ R.K.Anand Namkon, Ranchi 

- Thể dục nghệ thuật: SVĐ trong nhà Ganpatrai nằm tại Trung tâm Thể thao 

liên hợp Ranchi 

- Cầu lông: SVĐ trong nhà Thakur Vishwanath Shahdeo nằm tại Trung tâm 

Thể thao liên hợp Ranchi 

- Kabaddi: Trung tâm Thể thao liên hợp Ranchi 

- Kho-kho: Trung tâm Thể thao liên hợp Ranchi 

- Đấu kiếm: Khu liên hợp Shekh Bhikhari nằm tại Trung tâm Thể thao liên 

hợp Ranchi 

- Bóng ném: SVĐ trong nhà Ganpatrai nằm tại Trung tâm Thể thao liên hợp 

Ranchi 

- Đua Xe đạp: Trung tâm Thể thao liên hợp Ranchi 

- Bắn súng: Trung tâm Thể thao liên hợp Ranchi 

- Quần vợt: Trung tâm Thể thao liên hợp Ranchi 

- Wushu: SVĐ trong nhà Thakur Vishwanath Shahdeo nằm tại Trung tâm 

Thể thao liên hợp Ranchi 

- Karatedo: Khu liên hợp Shekh Bhikhari nằm tại Trung tâm Thể thao liên 

hợp Ranchi 

- Netball (Bóng rổ): SVĐ ISM, Dhanbad 
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- Cầu mây: SVĐ trong nhà của Dhanbad 

- Đua thuyền: Đập Maithon, Dhanbad 

- Kayaking và Canoeing: Đập Maithon, Dhanbad 

- Nội dung 3 môn thể thao phối hợp: Đập Maithon, Dhanbad 

- Bóng Squash: CLB ISM & Officer, Dhanbad 

- Quyền Anh: SVĐ Keenan, Jamshedpur 

- Bóng đá nữ: Khu liên hợp Thể thao JRD Tata, Jamshedpur 

- Bắn cung: Khu liên hợp Thể thao JRD Tata, Jamshedpur 

- Cử tạ: XLRI, Jamshedpur 

- Đua ngựa: Gopal Maidan, Jamshedpur 

Bảng xếp hạng thành tích của các đội tuyển tham dự tại Đại hội Thể thao Ấn 

Độ lần thứ 34 

Danh sách các đội HCV HCB HCĐ Tổng số 

Dịch vụ 70  50 42 162 

Manipur 48 37 33 118 

Haryana 42 33 40 115 

Maharashtra 41 44 47 132 

Jharkhand 33 26 37 96 

Delhi 32 26 41 99 

Kerala 30 29 28 87 

Madhya Pradesh 25 32 46 103 

Punjab 23 38 54 115 

Uttar Pradesh 20 22 28 70 

Karnataka 16 19 20 55 

Tamilnadu 14 12 27 53 

Tripura 6 2 1 9 

Andhra Pradesh 5 19 25 49 
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Assam 5 11 18 34 

Goa 5 5 6 16 

Orissa 5 4 3 12 

Tây Bengal 4 10 21 35 

Uttaranchal 4 4 5 13 

Rajasthan 4 1 10 15 

Chattisgarh 4 1 2 7 

Andaman Nicobar 3 2 2 7 

Himachal Pradesh 2 0 5 7 

Bihar 1 5 6 12 

Meghalaya 1 3 2 6 

Sikkim 1 2 1 4 

Jammu Kashmir 0 4 8 12 

Gujarat 0 3 4 7 

Arunachal Pradesh 0 1 10 11 

Chandgarh 0 1 9 10 

Mizoram 0 1 5 6 

Nagaland 0 0 2 2 
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ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO PAKISTAN 

* * * 

Vị lãnh tụ đáng kính của đất nƣớc Pakistan – Muhammad Ali Jinnah có một niềm 

đam mê lớn giành cho thể thao, và đặc biệt ông rất quan tâm đến những ảnh hƣởng 

tích cực của thể thao đến sức khỏe của ngƣời dân cũng nhƣ làm thế nào để khuyến 

khích sự phát triển của thể thao trong quần chúng. Đại hội Thể thao Olympic quốc 

gia của Pakistan đã đƣợc tổ chức lần đầu tiên từ 23 – 25/4/1948 tại SVĐ Polo 

Ground, Karachi, với sự góp mặt của 140 VĐV và các quan chức trong ngành thể 

thao đến từ vùng Đông Pakistan (nay là nƣớc Bangladesh) và Tây Pakistan. Các 

môn thi trong kỳ Đại hội lần thứ nhất này có: Điền kinh, Bóng rổ, Quyền anh, Đua 

Xe đạp, Bóng chuyền, Cử tạ và Vật. 

Nối tiếp truyền thống của các thế hệ trƣớc, Đại hội Thể thao Quốc gia của 

Pakistan lần thứ 31 đã đƣợc diễn ra từ ngày 25 – 31/12/2010 tại SVĐ Qayyum tại 

thành phố Peshawar. Tại Đại hội lần này, có tất cả hơn 7000 VĐV đến từ 15 đoàn, 

tham gia thi đấu và tranh tài, gồm có: 

- Sindh 

- Baluchistan 

- Pak Navy (Đoàn Hải Quân Pakistan) 

- Pak Army (Đoàn Quân đội Pakistan) 

- Islamabad 

- Pak Airforce (Đoàn Không quân Pakistan) 

- Railways (Đoàn Đƣờng sắt) 

- Khyber Pakhtunkhwa 

- AJK 

- Police (Đoàn Công an) 
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- H.E.C 

- Punjab 

- FATA 

- Wapda. 

Các môn thể thao tranh tài của 15 đoàn tại kỳ Đại hội này gồm có: Điền kinh, 

Bóng chày, Thể hình, Quyền anh, Bóng đá, Bóng ném, Khúc côn cầu, Judo, 

Kabaddi, Karate-do, Bóng rổ, Chèo thuyền, Bắn súng, Chơi squash, Bơi, Bóng 

bàn, Taekwondo, Bóng chuyền, Cử tạ, Vật và Wushu. 

Thông tin tổng kết về Đại hội Thể thao quốc gia của Pakistan lần thứ 31 

- Về vấn đề an ninh: lực lƣợng công an và quân đội đã đƣợc bố trí, sắp xếp 

hết sức nghiêm ngặt, đảm bảo cho an ninh của qúa trình diễn ra Lễ Khai 

mạc, Bế mạc cũng nhƣ thời gian diễn ra tranh tài của các đội trong suốt kỳ 

Đại hội đƣợc đảm bảo. 

- Về Lễ Khai mạc: Lễ Khai mạc đƣợc diễn ra trong 2 giờ đồng hồ, với những 

nét nghệ thuật đậm nét truyền thống, để lại một ấn tƣợng sâu sắc cho ngƣời 

xem. VĐV Rahim Khan và Aamir Atlas Khan là 2 cá nhân xuất sắc đƣợc 

đại diện cho đội ngũ các VĐV Pakistan vinh dự cầm cờ, thắp sáng ngọn 

đuốc Olympic tại Lễ Khai mạc này. 

- Về bảng tổng kết thứ tự các đoàn sau kỳ Đại hội: đoàn Quân đội Pakistan 

vẫn giữ vững ngôi vị quán quân đã giành đƣợc từ kỳ Đại hội quốc gia lần 

thứ 30, với thành tích 111 HCV, 101 HCB và 67 HCĐ. Đứng ở vị trí thứ 2 

là đoàn Wapda với 88 HCV, 54 HCB và 83 HCĐ. Đoàn Sindh xếp ở vị trí 

thứ 3 với 14 HCV, 25 HCB và 31 HCĐ.  

- Tại buổi Lễ Bế mạc Đại hội: các thành tích xuất sắc của từng cá nhân cũng 

nhƣ các đoàn đã đƣợc công bố chính thức. VĐV Kiran Khan đến từ đoàn 

Quân Đội giành thành tích xuất sắc, phá kỷ lục quốc gia của chính mình, 

với 13 HCV của môn Bơi. 
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Đại hội Thể thao toàn quốc được tổ chức thành công mang lại một cái 

nhìn mới của thế giới giành cho Pakistan 

Đối với các nhà lãnh đạo và quản lý thể thao, việc tổ chức thành công Đại hội Thể 

thao toàn quốc Pakistan lần thứ 31 là một cơ hội tốt để thu hút sự chú ý của bạn bè 

quốc tế đến sự nghiệp phát triển thể thao, cũng nhƣ xóa đi phần nào những nghi 

ngờ về tình hình bất ổn an ninh của quốc gia này. 

Phát biểu với tờ “The News”, Trƣởng BTC Đại hội kiêm Giám Đốc Sở Thể thao 

của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa (thành phố đăng cai tổ chức) hy vọng rằng sau sự 

kiện thể thao quốc gia này, một loạt các sự kiện thể thao quốc tế quan trọng khác 

sẽ đƣợc tổ chức tại Pakistan. Ông cũng mong các du khách sẽ đến Pakistan nhiều 

hơn vì cảnh đẹp, con ngƣời, môi trƣờng cũng nhƣ an ninh tại đất nƣớc này.  

Đây là một cơ hội để các hội đồng, ủy ban thể thao quốc tế có cái nhìn thân thiện 

hơn với Pakistan sau cuộc khủng bố diễn ra tại Lahore tháng 03/2009. 
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ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC THÁI LAN 

* * * 

Đại hội Thể thao toàn quốc Thái Lan là một sự kiện thể thao mang tầm cỡ quốc 

gia, đƣợc tổ chức 1 lần/năm, với sự tham gia của hàng ngàn VĐV đến từ các tỉnh 

của đất nƣớc 

Tổng hợp các kỳ Đại hội Thể thao Thái Lan từ lần thứ nhất (1967) đến lần thứ 41 

(sẽ diễn ra vào năm 2012) 

Đại hội Thời gian Thành phố đăng cai Số môn thi đấu 

I 01 – 05/11/1967 Bangkok Không có thông 

tin 

II  03 – 09/12/1968 Chiang Mai 14 

III 24 – 30/11/1969 Songkhla 11 

IV 01 – 07/11/1970 Nakhon Ratchasima 12 

V 02 – 09/12/1971 Nakhon Sawan 13 

VI 02 – 08/12/1972 Ratchaburi 12 

VII 23 – 29/08/1973 Nakhon Si Thammarat 14 

VIII 03 – 08/12/1974 Chonburi 15 

IX 28/11 – 04/12/1975 Lopburi 14 

X 04 – 10/12/1976 Udon Thani 14 

XI 11 – 17/12/1977 Bangkok 14 

XII 24 – 30/01/1979 Ubon Ratchathani 14 

XIII 23 – 30/12/1979 Lampang  Không có thông 

tin 

XIV 23 – 29/12/1981 Pattani 14 

XV 22 – 28/03/1982 Udon thani 14 

XVI 22 – 28/11/1982 Phuket 15 
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XVII 20 – 26/01/1984 Phitsanulok 15 

XVIII 20 – 26/01/1985 Chiang Rai 15 

XIX 14 – 20/01/1986 Chanthaburi 16 

XX 23 – 29/01/1987 Roi Et 16 

XXI 18 – 24/12/1987 Lopburi 18 

XXII 22 – 28/03/1989 Songkhla 17 

XXIII 04 – 10/03/1990 Chiang Mai 19 

XXIV 17 – 23/03/1991 Phra Nakhon Si Ayutthaya  17 

XXV 12 – 18/07/1992 Khon Kaen 21 

XXVI 24 – 31/07/1993 Surat Thani 20 

XXVII 19 – 26/12/1994 Suphan Buri 22 

XXVIII 16 – 23/06/1996 Nakhon Sawan 21 

XXIX 19 – 26/12/1996 Trang 22 

XXX 08 – 15/12/1997 Sisaket  26 

XXXI 24 – 31/07/1998 Rayong 26 

XXXII 24 – 31/12/2000 Bangkok 44 

XXXIII 13 – 24/12/2002 Chiang Mai 34 

XXXIV 18 – 28/12/2004 Ratchaburi 34 

XXXV 09 – 19/09/2006 Suphan Buri 33 

XXXVI 15 – 25/09/2007 Nakhon Si Thammarat 31 

XXXVII 14 – 24/12/2008 Phitsanulok 32 

XXXVIII 09 – 19/09/2009 Trang 33 

XXXIX 09 – 19/09/2010 Chonburi Không có thông 

tin 

XL 2011 Khon Kaen Chƣa diễn ra 

XLI 2012 Chiang Mai Chƣa diễn ra 

Thông tin chi tiết về một số các Đại hội Thể thao Thái Lan diễn ra thời gian 

gần đây 



ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC THÁI LAN 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Trung tâm Thông tin TDTT – Thông tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 2 62 

 Đại hội lần thứ 32 

Thành phố đăng cai: Bangkok 

Số tỉnh tham dự: 76 

Tổng số VĐV: 6.456 VĐV 

Số môn: 44 

Khai mạc: 24/12/2000 – Bế mạc: 31/12/2000 

Nơi tổ chức: SVĐ quốc gia Rajamangala 

Danh sách các môn thi đấu gồm: 

- Bơi 

- Bắn cung 

- Điền kinh 

- Cầu lông 

- Bóng chày 

- Bóng rổ 

- Billiards và Snooker 

- Thể hình 

- Quyền anh 

- Bowling 

- Chơi bài Bridge 

- Đua Xe đạp (với các nội dung Đua Xe đạp đƣờng trƣờng, Đua xe tốc độ và 

Xe đạp leo núi) 

- Khiêu vũ thể thao 

- Bóng đá 

- Golf 
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- Thể dục nghệ thuật 

- Bóng ném 

- Khúc côn cầu và Khúc côn cầu trên băng 

- Cầu mây 

- Judo 

- Kabaddi 

- Karate-do 

- Chơi bóng gỗ trên cỏ 

- Muay Thái 

- Bi sắt 

- Bắn súng 

- Pencak Silat 

- Bóng mềm 

- Quần vợt bóng mềm (Soft Tennis) 

- Squash 

- Taekwondo 

- Bóng bàn 

- Quần vợt 

- Kiếm Thái 

- Bóng chuyền (gồm các nội dung Bóng chuyền trong nhà và Bóng chuyền 

Bãi biển) 

- Cử tạ 

- Lƣớt ván buồm (Windsurf) 

- Vật 

- Đua ngựa 

- Đấu kiếm 

- Chèo thuyền 

- Rugby Football 

- Wushu 
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Danh sách 10 đoàn có thành tích cao nhất 

TT Đoàn HCV HCB HCĐ Tổng số 

1 Bangkok 90 78 74 242 

2 Chiang Mai 52 39 34 125 

3 Suphan Buri 41 57 50 148 

4 Chonburi 40 26 31 97 

5 Saraburi 21 13 13 47 

6 Songkhla 10 9 12 37 

7 Nonthaburi 9 16 12 37 

8 Nakhon Ratchasima 9 12 18 39 

9 Sisaket 9 5 7 21 

10 Samut Prakan 8 18 22 48 

 Đại hội lần thứ 33 

Thành phố đăng cai: Chiang Mai 

Số tỉnh tham dự: 76 

Tổng số VĐV: 8.940 VĐV 

Số môn: 34 

Khai mạc: 13/12/2002 – Bế mạc: 24/12/2002 

Nơi tổ chức: SVĐ chính của thành phố 

Danh sách các môn thi đấu gồm: 

- Bơi 

- Điền kinh 

- Cầu lông 
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- Đua ngựa 

- Đấu kiếm 

- Bóng đá 

- Golf 

- Muay Thái 

- Bi sắt 

- Chèo thuyền 

- Rugby Football 

- Bóng chuyền (bao gồm các nội dung Bóng chuyền trong nhà và Bóng 

chuyền Bãi biển) 

- Cử tạ 

- Vật 

- Bóng rổ 

- Billiards và Snooker 

- Thể hình 

- Quyền Anh 

- Bowling 

- Đua Xe đạp (gồm các nội dung Đua Xe đạp đƣờng trƣờng, Đua xe tốc độ 

và Xe đạp leo núi) 

- Khiêu vũ thể thao 

- Thể dục nghệ thuật 

- Bóng ném 

- Cầu mây 

- Judo 

- Kabaddi 

- Karate-do 

- Bắn súng 

- Taekwondo 

- Bóng bàn 
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- Kiếm Thái 

- Wushu 

- Quần vợt 

Danh sách 10 đoàn có thành tích cao nhất 

TT Đoàn HCV HCB HCĐ Tổng số 

1 Bangkok 99 93 67 259 

2 Chiang Mai 54 38 53 145 

3 Chonburi  42 49 41 132 

4 Suphan Buri 32 25 36 93 

5 Sisaket  13 8 11 32 

6 Chiang Rai 11 8 9 28 

7 Nakhon Ratchasima 10 14 18 42 

8 Songkhla 10 8 17 35 

9 Ratchaburi 10 4 6 20 

10 Chainat 9 9 10 28 

 Đại hội lần thứ 34 

Thành phố đăng cai: Ratchaburi 

Số tỉnh tham dự: 76 

Tổng số VĐV: 8.212 VĐV 

Số môn: 34 

Khai mạc: 18/12/2004 – Bế mạc: 28/12/2004 

Nơi tổ chức: SVĐ Trung tâm của tỉnh Ratchaburi  

Danh sách các môn thi đấu gồm: 
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- Bơi 

- Điền kinh 

- Cầu lông 

- Đua ngựa 

- Đấu kiếm 

- Bóng đá 

- Golf 

- Muay Thái 

- Bi sắt 

- Chèo thuyền 

- Rugby Football 

- Bóng chuyền (bao gồm các nội dung Bóng chuyền trong nhà và Bóng 

chuyền Bãi biển) 

- Cử tạ 

- Vật 

- Bóng rổ 

- Billiards và Snooker 

- Thể hình 

- Quyền Anh 

- Bowling 

- Đua Xe đạp (gồm các nội dung Đua Xe đạp đƣờng trƣờng, Đua xe tốc độ 

và Xe đạp leo núi) 

- Khiêu vũ thể thao 

- Thể dục nghệ thuật 

- Bóng ném 

- Cầu mây 

- Judo 

- Kabaddi 

- Karate-do 
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- Bắn súng 

- Taekwondo 

- Bóng bàn 

- Kiếm Thái 

- Wushu 

- Quần vợt 

Danh sách 10 đoàn có thành tích cao nhất 

TT Đoàn HCV HCB HCĐ Tổng số 

1 Bangkok 165 103 66 334 

2 Chiang Mai 33 27 38 98 

3 Chonburi  31 24 39 94 

4 Sukhothai 12 8 8 28 

5 Ang Thong 12 6 5 23 

6 Sisaket 11 9 17 37 

7 Ratchaburi 10 8 17 35 

8 Nakhon Sawan 9 6 8 23 

9 Petchabun 9 4 4 17 

10 Suphan Buri 8 19 18 45 

 Đại hội lần thứ 35 

Thành phố đăng cai: Suphan Buri 

Số tỉnh tham dự: 76 

Tổng số VĐV: không có thông tin 

Số môn: 33 

Khai mạc: 09/09/2006 – Bế mạc: 19/09/2006 
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Trung tâm Thông tin TDTT – Thông tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 2 69 

Nơi tổ chức: SVĐ Trung tâm của tỉnh Suphan Buri  

Danh sách các môn thi đấu gồm: 

- Bơi 

- Điền kinh 

- Cầu lông 

- Bóng chày 

- Bóng rổ 

- Billiards và Snooker 

- Thể hình 

- Quyền anh 

- Đua Xe đạp (gồm các nội dung Đua xe đƣờng trƣờng, Đua xe tốc độ và Xe 

đạp leo núi) 

- Khiêu vũ thể thao 

- Bóng đá 

- Cờ vây 

- Golf 

- Thể dục nghệ thuật 

- Bóng ném 

- Cầu mây 

- Judo 

- Kabaddi 

- Karate-do 

- Muay Thai 

- Bóng rổ (Netball) 

- Bi sắt 

- Chèo thuyền 

- Rugby Football 
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- Bắn súng 

- Bóng mềm 

- Taekwondo 

- Bóng bàn 

- Bóng chuyền (gồm các nội dung Bóng chuyền trong nhà và Bóng chuyền 

bãi biển) 

- Cử tạ 

- Vật 

- Wushu 

Danh sách 10 đoàn có thành tích cao nhất 

TT Đoàn HCV HCB HCĐ Tổng số 

1 Bangkok 127 93 81 301 

2 Suphan Buri 48 48 44 140 

3 Chiang Mai 31 24 39 94 

4 Chonburi 25 22 46 93 

5 Nakhon Ratchasima 18 17 18 53 

6 Sisaket 13 6 20 39 

7 Nonthaburi 9 9 14 32 

8 Ang Thong 8 6 11 25 

9 Sukhothai 7 8 12 27 

10 Ubon Ratchathani 7 6 9 22 

 Đại hội lần thứ 36 

Thành phố đăng cai: Nakhon Si Thammarat 

Số tỉnh tham dự: 76 

Tổng số VĐV: không có thông tin 
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Trung tâm Thông tin TDTT – Thông tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 2 71 

Số môn: 31 

Khai mạc: 15/09/2007 – Bế mạc: 25/09/2007 

Nơi tổ chức: SVĐ Trung tâm của tỉnh Nakhon Si Thammarat  

Danh sách các môn thi đấu gồm: 

- Bơi 

- Điền kinh 

- Cầu lông 

- Bóng rổ 

- Billiards và Snooker 

- Thể hình 

- Quyền anh 

- Đua Xe đạp (gồm các nội dung Đua xe đƣờng trƣờng, Đua xe tốc độ và Xe 

đạp leo núi) 

- Khiêu vũ thể thao 

- Bóng đá 

- Cờ vây 

- Golf 

- Thể dục nghệ thuật 

- Bóng ném 

- Cầu mây 

- Judo 

- Kabaddi 

- Karate-do 

- Muay Thai 

- Bi sắt 

- Chèo thuyền 
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- Rugby Football 

- Bắn súng 

- Bóng mềm 

- Taekwondo 

- Bóng bàn 

- Bóng chuyền (gồm các nội dung Bóng chuyền trong nhà và Bóng chuyền 

bãi biển) 

- Cử tạ 

- Vật 

- Wushu 

Danh sách 10 đoàn có thành tích cao nhất 

TT Đoàn HCV HCB HCĐ Tổng số 

1 Bangkok 131 100 75 306 

2 Suphan Buri 36 25 38 99 

3 Chiang Mai 36 24 50 110 

4 Chonburi 28 41 36 105 

5 Nakhon Si Thammarat 23 11 25 59 

6 Sisaket 13 5 21 39 

7 Nonthaburi 10 10 10 30 

8 Panthum Thani 9 7 10 26 

9 Nakhon Ratchasima 8 17 23 48 

10 Khon Kaen 8 11 9 28 

 Đại hội lần thứ 37 

Thành phố đăng cai: Phitsanulok  

Số tỉnh tham dự: 76 



ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC THÁI LAN 
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Trung tâm Thông tin TDTT – Thông tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 2 73 

Tổng số VĐV: không có thông tin 

Số môn: 32 

Khai mạc: 14/12/2008 – Bế mạc: 24/12/2008 

Nơi tổ chức: SVĐ Trung tâm của tỉnh Phitsanulok   

Danh sách các môn thi đấu gồm: 

- Bơi 

- Điền kinh 

- Cầu lông 

- Bóng rổ 

- Billiards và Snooker 

- Thể hình 

- Quyền anh 

- Chơi bài Bridge 

- Đua Xe đạp (gồm các nội dung Đua xe đƣờng trƣờng, Đua xe tốc độ và Xe 

đạp leo núi) 

- Khiêu vũ thể thao 

- Bóng đá 

- Cờ vây 

- Golf 

- Thể dục nghệ thuật 

- Bóng ném 

- Cầu mây 

- Judo 

- Kabaddi 

- Karate-do 

- Muay Thai 
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- Bi sắt 

- Chèo thuyền 

- Rugby Football 

- Bắn súng 

- Bóng mềm 

- Taekwondo 

- Bóng bàn 

- Bóng chuyền (gồm các nội dung Bóng chuyền trong nhà và Bóng chuyền 

bãi biển) 

- Cử tạ 

- Vật 

- Wushu 

Danh sách 10 đoàn có thành tích cao nhất 

TT Đoàn HCV HCB HCĐ Tổng số 

1 Bangkok 125 90 291 306 

2 Chonburi 44 34 48 126 

3 Chiang Mai 37 34 41 112 

4 Phitsanulok  24 15 31 70 

5 Suphan Buri 21 27 24 72 

6 Nakhon Ratchasima 21 27 24 72 

7 Nakhon Si Thammarat 11 10 15 36 

8 Khon Kaen 9 15 8 32 

9 Pathum Thani 9 11 9 29 

10 Sisaket 9 6 21 36 
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Trung tâm Thông tin TDTT – Thông tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 2 75 

 Đại hội lần thứ 38 

Thành phố đăng cai: Trang 

Số tỉnh tham dự: 76 

Tổng số VĐV: không có thông tin 

Số môn: 33 

Khai mạc: 05/09/2009 – Bế mạc: 15/09/2009 

Nơi tổ chức: SVĐ Trung tâm của tỉnh Trang   

Danh sách các môn thi đấu gồm: 

- Các môn thể thao trên không (Air sports) 

- Bơi 

- Điền kinh 

- Cầu lông 

- Bóng rổ 

- Billiards và Snooker 

- Thể hình 

- Quyền anh 

- Đua Xe đạp (gồm các nội dung Đua xe đƣờng trƣờng, Đua xe tốc độ và Xe 

đạp leo núi) 

- Khiêu vũ thể thao 

- Đấu kiếm  

- Bóng đá 

- Cờ vây 

- Golf 

- Thể dục nghệ thuật 
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Trung tâm Thông tin TDTT – Thông tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 2 76 

- Bóng ném 

- Cầu mây 

- Judo 

- Kabaddi 

- Karate-do 

- Muay Thai 

- Bi sắt 

- Chèo thuyền 

- Rugby Football 

- Bắn súng 

- Bóng mềm 

- Taekwondo 

- Bóng bàn 

- Bóng chuyền (gồm các nội dung Bóng chuyền trong nhà và Bóng chuyền 

bãi biển) 

- Cử tạ 

- Vật 

- Wushu 

Danh sách 10 đoàn có thành tích cao nhất 

TT Đoàn HCV HCB HCĐ Tổng số 

1 Bangkok 129 114 80 323 

2 Suphan Buri 39 24 30 93 

3 Trang 36 15 28 79 

4 Chonburi  30 40 32 102 

5 Nakhon Ratchasima 17 22 29 68 

6 Chiang Mai 16 25 38 79 

7 Nonthaburi 13 13 21 47 

8 Sisaket 13 5 14 32 
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9 Ubon Ratchathani 12 8 25 45 

10 Samut Sakhon 10 9 11 30 

 Đại hội lần thứ 39 (năm 2010) 

Ủy ban TDTT quốc gia Thái Lan sẽ phối hợp cùng với tỉnh Chonburi để tổ chức 

sự kiện thể thao lớn trong năm – Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc của Thái Lan 

lần thứ 39, từ ngày 09/12 – 19/12/2010. Sự kiện thể thao quốc gia này sẽ là nơi 

diễn ra tranh tại của các VĐV ở 41 môn thi đấu, tại 3 địa điểm chính là Muang, 

Khu liên hợp thể thao Sriracha và Pattaya. 

Thay mặt cho lãnh đạo tỉnh Chonbori, ngài Phó Thống đốc Soonthorn 

Rattanavaraha cho biết “Việc đứng ra đăng cai tổ chức sự kiện thể thao quốc gia là 

một mong muốn bấy lâu nay của tỉnh, và đến thời điểm này, các trang thiết bị thi 

đấu, cơ sở hạ tầng phục vụ cho Đại hội đã sẵn sàng. Hơn 16000 địa điểm phục vụ 

ăn, ngủ, nghỉ cho các quan chức, lãnh đạo và các VĐV đã đƣợc sang sửa và hoàn 

thiện.  

Hệ thống giao thông công cộng cũng nhƣ các khu Trung tâm điều hành, Trung tâm 

báo chí, Trung tâm truyền thông đang đƣợc gấp rút nâng cấp để đƣa vào hoạt 

động.  

Trung tâm điều hành chính của Đại hội sẽ đƣợc đạt tại Khách sạn Ambassador 

City tại Jomtien. 

Hình ảnh linh vật của Đại hội là 2 chú cá mập, với tên gọi Sansook và Sansamran. 

Sẽ có tổng cộng 41 môn thi đấu đƣợc diễn ra tại 3 địa điểm: 

- Tại Muang: Điền kinh, Bơi, Cử tạ, Thể hình, Thể dục nghệ thuật, Bóng đá, 

Bóng mềm, Bóng ném, Đấu kiếm, Billiards và Snooker, Bắn súng, Bóng rổ 

(Netball), Rugby Football, Bóng chuyền Bãi biển 
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Trung tâm Thông tin TDTT – Thông tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 2 78 

- Tại Khu liên hợp thể thao Sriracha: Đua Xe đạp, Quần vợt, Bóng rổ, Judo, 

Vật, Khúc côn cầu, Quyền anh Thái (Muay Thái), Quyền anh, Bóng bàn 

- Tại Pattaya: Các môn thể thao trên không (Air sports), Golf, Bóng đá, Bóng 

đá nữ, Cầu lông, Quần vợt sân cỏ (Lawn tennis), Bóng chuyền, Cầu mây, 

Gabuddy, Taekwondo, Karate-do, Đua thuyền, Chơi bài Bridge, Đua 

thuyền buồm, Khiêu vũ thể thao và Lƣớt ván buồm. 
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Trung tâm Thông tin TDTT – Thông tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 2 79 

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO HOA KỲ 

* * * 

Đại hội Thể dục thể thao Hoa Kỳ là một sự kiện thể thao đƣợc tổ chức 2 năm/lần, 

là sân chơi, thi đấu và giao lƣu thể thao của các VĐV ở mọi lứa tuổi. Đại hội đƣợc 

tổ chức đầu tiên vào nằm 1978 tại New York, từ đó đến nay, Đại hội đã đƣợc diễn 

ra tại rất nhiều các địa điểm nhƣ Hartford, Connecticut, St. Louis, Missori… Đại 

hội 2011 năm nay sẽ đƣợc tổ chức tại Calofornia từ ngày 04 – 07/08. Số lƣợng 

VĐV dự kiến tham gia thi đấu trong kỳ Đại hội lần này là hơn 400.000 ngƣời. 

Các môn thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao Hoa kỳ sẽ là những môn thể thao 

đƣợc phổ biến tại khu vực Châu Mỹ Thái Bình Dƣơng, trong một số trƣờng hợp 

đặc biệt, các môn thể thao đặc biệt của từng bang cũng sẽ đƣợc đƣa vào danh sách 

các môn thi đấu chính thức tại Đại hội. 

Danh sách các môn dự thi của kỳ Đại hội 2011 gồm có: 

- Bắn cung 

- Bóng rổ 

- Trƣợt băng nghệ thuật 

- Judo 

- Trƣợt ván 

- Lƣớt sóng 

- Bóng bàn 

- Polo bóng nƣớc 

- Cầu lông 

- Đua Xe đạp BMX 

- Thể dục nghệ thuật 

- Karatedo 
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Trung tâm Thông tin TDTT – Thông tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 2 80 

- Bóng đá 

- Bơi 

- Taekwondo 

- Cử tạ 

- Bóng chày 

- Bowling 

- Jr. Lifeguard 

- Powerlifting 

- Bóng mềm nội dung giành cho nữ 

- Bơi nghệ thuật 

- Điền kinh: các nội dung giành cho tuyển trẻ 

- Vật 



ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC COLUMBIA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Trung tâm Thông tin TDTT – Thông tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 2 81 

ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC COLUMBIA 

* * * 

Đại hội Thể thao toàn quốc Columbia, hay còn đƣợc biết với tên gọi Juegos 

Deportivos Nacionales (theo tiếng Tây Ban Nha) là kỳ Đại hội thể thao tổng hợp 

mang tầm cỡ quốc gia đƣợc tổ chức tại đất nƣớc này. Đại hội diễn ra lần đầu tiên 

vào năm 1928, tuy nhiên, phải đến năm 1968, Liên đoàn và Hiệp hội Thể thao 

Columbia mới chính thức đứng ra làm BTC cho các kỳ Đại hội và kể từ năm 1988 

Đại hội mới đƣợc quyết định tổ chức 4 năm/lần. 

Cho đến thời điểm này, đoàn thể thao Valle Del Cauca là đoàn có thành tích xuất 

sắc nhất trong lịch sử Đại hội, với 7 lần đứng vị trí quán quân. Kế tiếp theo là các 

đoàn nhƣ Antiquia (6 lần), Bogota (1 lần) 

Tổng hợp thông tin từ các kỳ Đại hội Thể thao Columbia 

Năm Đại hội Thành phố đăng 

cai 

Đoàn có thành tích cao 

nhất 

1928 Đại hội lần thứ nhất Valle Del Cauca Không có thông tin 

1932 Đại hội lần thứ hai Antioquia Không có thông tin 

1935 Đại hội lần thứ ba Atlantico Không có thông tin 

1936 Đại hội lần thứ tƣ Caldas Không có thông tin 

1941 Đại hội lần thứ năm Santander Valle De Cauca 

1950 Đại hội lần thứ sáu Magdalena  Valle De Cauca 

1954 Đại hội lần thứ bảy Valle Del Cauca Valle De Cauca 

1960 Đại hội lần thứ tám Bolivar Valle De Cauca 

1970 Đại hội lần thứ chín Tolima Valle De Cauca 

1974 Đại hội lần thứ mƣời Risaralda Valle De Cauca 

1980 Đại hội lần thứ mƣời một Huila Antioquia 
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1985 Đại hội lần thứ mƣời hai Meta Antioquia 

1988 Đại hội lần thứ mƣời ba Quindio Antioquia 

1992 Đại hội lần thứ mƣời bốn Atlantico Antioquia 

1996 Đại hội lần thứ mƣời lăm Santander Valle Del Cauca 

2000 Đại hội lần thứ mƣời sáu Narino và Boyaca Antioquia 

2004 Đại hội lần thứ mƣời bảy Bogota và 

Cundinamarca  

Bogota 

2008 Đại hội lần thứ mƣời tám Valle Del Cauca và 

San Andres 

Providencia 

Antioquia 

2012 Đại hội lần thứ mƣời 

chín 

Norte de Santander, 

Cauca và Coroda 

Chƣa diễn ra 

 

Phương Ngọc (tổng hợp) 

 

 


